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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

‐ Tên chủ cơ sở: TRUNG TÂM Y TẾ GIỒNG RIỀNG 

‐ Địa chỉ: Ấp 8, xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang 

‐ Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (Ông) Lê Văn Nhì 

‐ Điện thoại: 02978.662.255  

‐ Email: trungtamytegr@gmail.com 

‐ Mã số thuế: 1702144780 

‐ Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 00968 ngày 31 tháng 07 năm 

2025 của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh An Giang. 

‐ Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Kiên 

Giang về việc thành lập Bệnh viện đa khoa các huyện, thị xã. 

‐ Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Kiên 

Giang về việc thành lập Trungtaam Y tế huyện Giồng Riềng. 

‐ Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2025 của UBND tỉnh An 

Giang về việc thành lập Trung tâm Y tế Giồng Riềng trực thuộc Sở Y tế. 

2. Tên cơ sở 

‐ Tên cơ sở: TRUNG TÂM Y TẾ GIỒNG RIỀNG 

‐ Địa chỉ: Ấp 8, xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang 

‐ Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt Cơ sở: 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số BU156017, số vào sổ cấp GCN: CT 06395 ngày 08/7/2014. 

‐ Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

+ Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang về 

việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư Xây dựng nâng cấp, 

mở rộng Bệnh viện Đa khoa huyện Giồng Riềng” tại thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên Giang của Sở Y tế Kiên Giang. 

+ Giấy phép số 2692/GP-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Kiên 

Giang về việc xả nước thải vào nguồn nước. 

‐ Quy mô của Cơ sở:  

+ Cơ sở có quy mô tương đương với dự án nhóm C theo quy định tại khoản 5 Điều 

9 và khoản 4 điều 11 của Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc 

Hội có tổng mức đầu tư dưới 90 tỷ đồng. Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
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=>  Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 3 điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020, 

Cơ sở thuộc đối tượng phải lập thủ tục đề nghị cấp giấy phép môi trường, thẩm quyền 

cấp phép của UBND tỉnh An Giang. 

+ Tổng diện tích đất của Cơ sở là: 20.4333,1 m2 

+ Tổng vốn đầu tư: 61.545.116.808 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi mốt tỷ năm trăm 

bốn mươi lăm triệu một trăm mười sáu nghìn tám trăm linh tám đồng). 

‐ Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại khoản 

4 Điều 25 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/1/2025 của Chính Phủ 

‐ Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Khám, chữa bệnh 

‐ Phân nhóm Cơ sở đầu tư: Theo điểm a khoản 5 điều 9 và khoản 4 điều 11 của 

Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Nghị định số 85/2025/NĐ-CP 

ngày 08/04/2025, Cơ sở tương đương với dự án thuộc nhóm C (Dự án Y tế có tổng mức 

đầu tư dưới 90 tỷ đồng). 

‐ Căn cứ theo số thứ tự 2 mục II phụ lục V, phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, Cơ sở tương đương với dự án đầu tư nhóm III ít 

có nguy cơ tác động xấu đến môi trường 

=> Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 3 điều 41 và điều 171 của Luật Bảo vệ 

môi trường 2020, cơ sở thuộc đối tượng phải lập thủ tục đề nghị cấp giấy phép môi 

trường, thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh An Giang. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của Cơ sở 

3.1 Công suất hoạt động của Cơ sở 

Quy mô tối đa khám, điều trị nội trú: 430 giường bệnh (theo Quyết định số 257/QĐ-

SYT ngày 19/02/2025 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đối với Trung tâm Y tế 

15 huyện, thành phố). Hiện tại, bệnh nhân nội trú bệnh viện 400 giường, lượt khám 

ngoại trú tối đa 600 lượt/ngày. 

3.2 Công nghệ sản xuất của Cơ sở 
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❖ Thuyết minh quy trình: 

Bước 1: Tiếp nhận bệnh nhân, đăng ký khám bệnh: 

- Cấp mã số khám bệnh, phát số thứ tự, vào quầy đăng ký khám bệnh cho bệnh 

nhân. 

- Ưu tiên bệnh nhân: người cao tuổi ≥ 70 tuổi, người tàn tật đi lại khó khăn, phụ 

nữ có thai > 6 tháng và trẻ em < 6 tuổi. 

- Có 2 trường hợp: bệnh nhân có BHYT và bệnh nhân không có BHYT. 

Bước 2: Khám bệnh 

- Điều trị ngoại trú: bệnh nhân sau khi khám bệnh xong được cấp toa thuốc, mẫu 

kê chi phí, phiếu hẹn tái khám (nếu cần thiết). 

- Điều trị nội trú: làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân và chuyển bệnh nhận vào 

khoa. 

 

Bộ phận tiếp 

nhận: 

- Hướng dẫn tư vấn 

- Kiểm tra BHYT 

- Thu viện phí 

Bệnh nhân 

Cấp cứu 

Khoa cấp cứu  

(tiếp nhận – sơ cứu) 

Chuẩn đoán, khám bệnh 

Ngoại trú 

Nhận thuốc 

Kết thúc 

Nội trú 

Nhập viện 

Điều trị 

Xuất viện 

NTSH, NTYT, 

CTRSH, CTRTT, 

Chất thải y tế 

nguy hại 
 

NTSH, NTYT, CTRSH, CTRTT, 

Chất thải y tế nguy hại 

 

NTSH, NTYT, 

CTRSH, CTRTT, 

Chất thải y tế nguy 

hại 
 

Hình 1. 1 Quy trình hoạt động của Cơ sở 
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Bước 3: Thanh toán  

- Trường hợp có BHYT: 

- Bệnh nhân đến quầy thu viện phí BHYT: nộp sổ + toa thuốc + mẫu chi phí. 

- Thanh toán chi phí theo quy định của BHYT. 

- Trường hợp không có BHYT: 

- Bệnh nhân đến quầy thu viện phí BHYT: nộp sổ + toa thuốc + mẫu chi phí. 

- Thanh toán chi phí theo quy định không có BHYT. 

Bước 4: Nhận thuốc 

- Bệnh nhân có BHYT đến quầy thuốc nhận thuốc. 

- Bệnh nhân không có BHYT đến quầy thuốc mua thuốc. 

3.3 Sản phẩm của cơ sở 

- Thực hiện dịch vụ khám, chữa bệnh với quy mô 430 giường bệnh (theo Quyết 

định số 257/QĐ-SYT ngày 19/02/2025 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đối với 

Trung tâm Y tế 15 huyện, thành phố). Hiện tại, bệnh nhân nội trú bệnh viện 400 giường, 

lượt khám ngoại trú tối đa 600 lượt/ngày. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của Cơ sở 

4.1 Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu tại Cơ sở 

Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu và hóa chất sử dụng cho hoạt động khám, chữa 

bệnh của Cơ sở được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1. 1 Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu và hóa chất cho hoạt động khám, 

chữa bệnh của Cơ sở 

STT Tên nguyên, vật liệu sử dụng khám chữa bệnh ĐVT Số lượng 

1 

Thuốc điều trị (thuốc tân dược các loại gồm thuốc tê, 

thuốc giảm đau và chăm sóc giảm nhẹ, thuốc chống dị 

ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn, thuốc giải 

độc, thuốc chống co giật/động kinh, chống nhiễm 

khuẩn, thuốc điều trị đau nửa đầu, thuốc tác dụng đối 

với máu, thuốc tim mạch, thuốc ngoài da, thuốc tẩy 

trùng và khử trùng, thuốc lợi tiểu, thuốc đường tiêu 

hóa, nội tiết tố, thuốc dùng cho mắt, tai, mũi, họng, 

thuốc tác dụng trên đường hô hấp, dung dịch điều 

chỉnh nước điện giải vitamin và các chất vô cơ,…). 

Tấn/năm 10 

Thuốc đông y (chủ yếu là thuốc nam – thảo dược). Tấn/năm 2 

2 

Vật tư y tế (bông, băng, gòn, gạc, găng tay, đồ vải, dây 

chuyền máu, dây chuyền dịch, các ống thông, dây và 

túi đựng dịch dẫn lưu, bơm tiêm, lưỡi dao mổ, …) 

Tấn/năm 25 

3 
Hóa chất (cồn, dung dịch rửa tay nhanh, hexanios, 

Javel, LDL cholesterin, presept, …) 
Tấn/năm 2 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Trung tâm Y tế Giồng Riềng 

5 
 

‐ Cơ sở cam kết sử dụng các loại thuốc tân dược, thuốc y học cổ truyền, dược liệu, 

hóa chất, vật tư y tế được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam theo đúng quy định tại 

Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc 

thiết yếu tân dược, danh mục thuốc thiết bị thuốc đông y và thuốc từ dược liệu Việt Nam, 

thông tư số 13/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ Y tế quy định về việc sử dụng 

dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền trong các cơ sở khám, chữa bệnh, … 

‐ Tại Cơ sở, các loại thuốc dùng trong điều trị bệnh, vật tư y tế được lưu trữ trong 

tủ nhôm kín, … đúng quy định. 

‐ Tại Cơ sở có hoạt động kinh doanh, mua bán tại căn tin do cơ sở vận hành và 

quản lý, hàng hóa kinh doanh tại cơ sở chủ yếu là hàng lương thực, thực phẩm (sữa, 

bánh, nước uống đóng chai, …) 

‐ Tại Cơ sở, các loại hàng hóa chủ yếu được trưng bày trên kệ, tủ để thuận lợi trong 

kinh doanh, tại căn tin có khu lưu chứa hàng hóa. Cơ sở không sử dụng hóa chất bảo 

quản khu chứa hàng hóa. 

‐ Nhiên liệu, vật liệu: Hoạt động tại Cơ sở có sử dụng nhiên liệu và hóa chất như 

sau: 

Bảng 1. 2 Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, hóa chất HTXLNT của Cơ sở 

STT Hoạt động Loại Số lượng 

1 Lò đốt rác y tế DO 100 lít/tháng 

2 Xe cứu thương DO 100 lít/tháng 

3 Máy phát điện DO 30 - 40 lít/lần 

4 Hệ thống xử lý nước thải Clorine 70% (bột) 0,7 kg/ngày.đêm 

4.2 Nhu cầu sử dụng điện, nước của Cơ sở 

4.2.1 Nhu cầu sử dụng nước của Cơ sở 

 - Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cán bộ nhân viên làm việc tại bệnh viện: với 

số lượng CNV-NLĐ của cơ sở là 400 người theo QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, thì định mức cấp nước tối thiểu cho Cơ sở là 80 

lít/người/ngày, ước tính trung bình mỗi ngày thời gian làm việc của CNV-NLĐ được 

chia theo ca và có 70% số lượng CNV-NLĐ ở tại Cơ sở còn lại 30% CNV-NLĐ ở tại 

nhà. Lưu lượng nước cần sử dụng cho 70% CNV-NLĐ ở tại Cơ sở là:  

(400 người x 80 lít/người/ngày x 70%)/1000 = 22,4 m3/ngày.đêm 

- Nhu cầu sử dụng nước phục vụ tại các phòng điều trị nội trú: với số lượng giường 

bệnh 430 giường, theo TCVN 13606:2023. Đối với bệnh viện tiêu chuẩn dùng nước 

trong ngày của 1 giường bệnh là 110 lít/giường/ngày, vậy lưu lượng nước cần sử dụng 

cho mục đích này là:  

(430 giường x 110 lít/giường/ngày)/1000 = 47,3 m3/ngày.đêm 

- Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của thân nhân người bệnh tại bệnh viện: theo 

TCVN 13606:2023, thì định mức cấp nước tối thiểu cho mục đích này là 110 

lít/người/ngày, số lượng giường nội trú tối đa là 430 giường, nên nhu cầu sử dụng nước 

là:  
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(430 giường x 110 lít/người/ngày)/1000 = 47,3 m3/ngày.đêm 

- Nhu cầu sử dụng nước của người bệnh đến khám ngoại trú tại Cơ sở: với số lượng 

người bệnh đến khám ngoại trú khoảng 600 lượt khám và theo TCVN 4513:1988. Đối 

với bệnh viện tiêu chuẩn dùng nước trong ngày là 15 lít/người/ngày, vậy lưu lượng nước 

cần sử dụng cho mục đích này là: 

(600 lượt khám x 15 lít/người/ngày)/1000 = 9 m3/ngày.đêm 

- Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động căn tin: theo TCVN 4513:1988 định mức 

đối cấp nước đối với 1 suất ăn 27 lít/suất ăn, một ngày căn tin nấu khoảng 100 suất ăn, 

vậy lưu lượng nước cần sử dụng cho mục đích này là: 

(100 suất ăn x 27 lít/suất ăn)/1000 = 2,7 m3/ngày.đêm 

- Nhu cầu sử dụng nước phục vụ hoạt động tưới cây: theo QCVN 01:2021/BXD 

định mức tối thiếu đối với mục đích này là 3 lít/m2/ngày.đêm, với diện tích cây trồng 

khoảng 1.850 m2, vậy lưu lượng nước cần sử dụng là: 

(1.850 m2 x 3 lít/m2/ngày.đêm)/ 1000 = 5,55 m3/ngày.đêm 

Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động y tế xét nghiệm, rửa dụng cụ, …: 10 

m3/ngày.đêm 

- Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động tại nhà giặt là 3 m3/ngày.đêm 

- Nhu cầu sử dụng nước cho PCCC: theo tiêu chuẩn cấp nước cho PCCC là 10 

lít/giây, mỗi đám cháy 1 tiếng, lượng nước cần sử dụng là 36 m3/ngày.đêm.  

=> Tổng lượng nước cần sử dụng là 183,2 m3/ngày.đêm.  

=> Tổng nhu cầu sử dụng nước tối đa tại cơ sở là 131,2 m3/ngày.đêm (không bao 

gồm nước tưới cây, PCCC). Lượng nước thải phát sinh tối đa khoảng 141,2 

m3/ngày.đêm. 

- Lượng nước tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước của cơ sở lớn nhất là tháng 11/2025 

với 6.251 m3/tháng, tương đương 208 m3/ngày.đêm (theo hóa đơn tiền nước từ tháng 9 

- 11/2025). Nguồn cung cấp nước cho cơ sở là Công ty TNHH 01 TV cấp thoát nước 

Kiên Giang. Cơ sở có lập nhật ký vận hành HTXLNT. 

Bảng 1. 3 Lượng nước tiêu thụ theo hóa đơn 

4.2.2 Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở 

- Mức tiêu thụ điện năng của Cơ sở lớn nhất của cơ sở là 102.540 kWh/tháng (Số 

liệu tính dựa trên số lượng tiêu thụ từ tháng 9 - 11/2025) bao gồm cả điện năng cho hoạt 

động trong bệnh viện và hệ thống xử lý nước thải. Ngoài ra, Cơ sở còn trang bị 01 trạm 

biến áp công suất 500 KVA và 01 máy phát điện dự phòng công suất 500 KVA để phục 

STT Thời gian Nhu cầu sử dụng (m3) Ghi chú 

1 
Lượng nước tiêu thụ tháng 

9/2025 
3.979 

Theo hóa đơn tiền 

nước hàng tháng 

(hóa đơn đính kèm 

phụ lục) 

2 
Lượng nước tiêu thụ tháng 

10/2025 
4.926 

3 Lượng nước tiêu thụ tháng 

11/2025 
6.251 
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vụ cho hoạt động của bệnh viện khi mất điện. Nguồn cung cấp điện cho Cơ sở là Công 

ty Điện lực An Giang 

Bảng 1. 4 Lượng điện tiêu thụ theo hóa đơn 

5. Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở 

5.1 Vị trí địa lý 

- Vị trí của Cơ sở tọa lạc tại: Ấp 8, xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang. Cơ sở có tổng 

diện tích: 20.433,1 m2. 

- Vị trí tiếp giáp:  

+ Phía Bắc giáp: Nhà dân và Đình Thạnh Hòa 

+ Phía Nam giáp: Đường lộ nhựa và sông Giồng Riềng 

+ Phía Tây giáp: Nhà dân 

+ Phía Đông giáp: Kênh Lò Heo 

 

Hình 1. 2 Vị trí của cơ sở trên Google Earth 

- Các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh Cơ sở: cách đình Thạnh Hòa 300m và 

chợ Bách hóa Giồng Riềng 500m về hướng Đông Bắc, cách trường tiểu học thị trấn 

STT Thời gian Nhu cầu sử dụng (m3) Ghi chú 

1 
Lượng điện tiêu thụ tháng 

9/2025 
78.834 

Theo hóa đơn tiền 

nước hàng tháng 

(hóa đơn đính kèm 

phụ lục) 

2 
Lượng điện tiêu thụ tháng 

10/2025 
102.540 

3 Lượng điện tiêu thụ tháng 

11/2025 
88.786 
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Giồng Riềng 600m hướng Tây Bắc, cách Chợ nông sản thực phẩm Giồng Riềng 300m 

hướng Đông Nam. 

5.2 Hạng mục công trình của Cơ sở 

 Danh sách hạng mục công trình của Cơ sở trình bày dưới bảng sau: 

Bảng 1. 5 Danh sách hạng mục công trình của Cơ sở 

STT Hạng mục công trình Diện tích m2 

I Hạng mục công trình chính 6.168 

1 Khoa khám bệnh, khoa cấp cứu, khu hành chính 1.258 

2 Khoa gây mê hồi sức, khu lọc thận 360 

3 Khoa nội tổng hợp, khoa nhi 1.200 

4 
Khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh, khoa mắt, khoa 

răng hàm mặt 
450 

5 

Khoa Y học cổ truyền, khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản, 

khoa ngoại, khoa lão học, khoa vật lý trị liệu phục hồi 

chức năng 

1.350 

6 
Khoa dược – trang thiết bị - vật tư y tế, khoa kiểm soát 

bệnh tật và HIV/AIDS, khoa an toàn thực phẩm,  
350 

7 Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn 400 

8 Khoa truyền nhiễm 700 

9 Khoa y tế công cộng và dinh dưỡng 100 

II Công trình phụ trợ 14.265,1 

1 Khu bảo trì 200 

2 Kho trống 510 

3 Nhà xe 590 

4 Nhà đại thể 90 

5 Nhà bảo vệ 20 

6 Nhà đề máy phát điện 25 

7 Hành lang  790 

8 Khu cách ly Covid 700 

9 Kho chất thải nguy hại và lò đốt rác y tế  130 

10 Kho lưu giữ rác tạm thời (CTR sinh hoạt, thông thường) 30 

11 Khu xử lý nước thải y tế 500 

12 Diện tích cây xanh 1.850 

13 Lối đi nội bộ, sân bãi 8.830,1 

Tổng 20.433,1 

- Hạng mục công trình chính có tổng diện tích 6.168 m2, trình bày cụ thể như sau: 

+ Khoa khám bệnh, khoa cấp cứu, khu hành chính có diện tích 1.258m2, cấu trúc 

2 tầng. Tầng 1 bố trí dành đón tiếp và khám bệnh. Tầng 2 bố trí khu làm việc các phòng 

chức năng. 

+ Khoa gây mê hồi sức, khu lọc thận có diện tích 360 m2 cấu trúc 2 tầng. Tầng 1 

bố trí khu lọc thận. Tầng 2 bố trí khoa gây mê hồi sức. 
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+ Khoa nội tổng hợp, khoa nhi có diện tích 1.200 m2 cấu trúc 3 tầng. Tầng 1 bố trí 

khoa nội tim mạch và khoa hồi sức tích cực chống độc. Tầng 2 bố trí khoa nội tổng hợp. 

Tầng 3 bố trí khoa nhi. 

+ Khoa xét nghiệm – chẩn đoán hình ảnh, khoa mắt có diện tích 450 m2. Tầng 1 

bố trí khoa xét nghiệm – chẩn đoán hình ảnh. Tầng 2 bố trí khoa mắt và khoa răng hàm 

mặt. 

+ Khoa y học cố truyền, khoa chăm sóc sức khỏe sau sinh, khoa ngoại, khoa lão 

học, khoa ngoại, khoa lão học có diện tích 1.350 m2 cấu trúc 2 tầng. Tầng 1 bố trí khoa 

Y học cổ truyền và khoa chăm sóc sức khỏe sau sinh. Tầng 2 bố trí khoa vật lý trị liệu 

phục hồi chức năng, khoa ngoại và khoa lão học. 

+ Khoa dược – trang thiết bị - vật tư y tế, khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS 

và an toàn thực phẩm có diện tích 350 m2 cấu trúc 2 tầng. Tầng 1 bố trí khoa kiểm soát 

bệnh tật và HIV/AIDS và khoa dược – trang thiết bị- vật tư y tế. Tầng 2 bố trí khoa an 

toàn thực phẩm và khoa dược. 

+ Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn có diện tích 400m2 cấu trúc 1 tầng. 

+ Khoa truyền nhiễm có diện tích 700m2 cấu trúc 1 tầng 

+ Khoa y tế công cộng và dinh dưỡng có diện tích 100m2 cấu trúc 1 tầng 

- Hạng mục công trình phụ trợ có tổng diện tích 14.265,1 m2, bao gồm khu bảo trì, 

kho trống, nhà xe, nhà xác, nhà bảo vệ, hành lang, khu cách ly covid, nhà để máy phát 

điện, kho chất thải nguy hại và lò đốt rác y tế, khu lưu giữ rác tạm thời (CTR sinh hoạt, 

thông thường), khu xử lý nước thải y tế. 

+ Diện tích cây xanh có diện tích 1.850m2. 

+ Lối đi nội bộ, sân bãi có diện tích 8.830,1m2. 

5.3 Danh mục máy móc, thiết bị của Cơ sở 

Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở trình bày dưới bảng sau: 

Bảng 1. 6 Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở 

STT Danh mục tên thiết bị Số lượng 

1 Ghế nha khoa 2 

2 Máy cạo vôi 1 

3 Máy chụp X-quang quanh chóp 1 

4 Tấm bình phong chì X-Quang 1 

5 Máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số 1 

6 Bộ lưu điện Santak 2KVA online "Khoa XN" 1 

7 Bộ dụng cụ cầm tay trong phẫu thuật nội soi mũi soang 35 món 1 

8 Máy nội soi tai mũi họng 2 

9 Máy giặt 1 

10 Máy xét nghiệm sinh hóa 1 

11 Tủ ấm CO2 1 

12 Máy sấy 4 
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13 Kính 4 gương có cán 1 

14 Máy điện tim 15 

15 Nồi hấp tiệt trùng 4 

16 Máy xét nghiệm đông máu bán tự động 4 kênh 1 

17 Micropipette 1 

18 Tủ sấy 3 

19 Máy đo khúc xạ và bán kính độ cong giác mạc tự động 1 

20 Hệ thống nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số không dây 1 

21 Máy ép túi thanh trùng 2 

22 Máy xét nghiệm điện giải đồ 1 

23 Máy hấp dụng cụ y tế 1 

24 Máy xét nghiệm nước tiểu 1 

25 Bộ lưu điện Santak 2KVA 1 

26 Bộ dụng cụ phẫu thuật ngoài bao 1 

27 Bộ lưu điện máy Xpert > 6KvA 1 

28 Phòng chì X-Quang 1 

29 Hệ thống xử lý rác thải B M600 1 

30 Máy ly tâm nước tiểu 06 ống 1 

31 Tủ bảo quản mẫu (0-15 độ) LR-130W trữ máu 1 

32 Hệ thống CT_Scanner 32 lát cắt/ vòng quay 1 

33 Máy ly tâm 3 

34 Máy xét nghiệm huyết học tự động 2 

35 Bồn rửa tay 1 

36 Máy mổ Phaco - Emusification 1 

37 Kính hiển vi 4 

38 Máy định danh và đo tải lượng virus vi khuẩn 1 

39 Gọng kính thử thị lực 1 

40 Máy sốc tim 1 

41 Máy siêu âm 7 

42 Máy xét nghiệm miễn dịch 1 

43 Kính sinh hiển vi khám mắt 1 

44 Tủ lạnh 1 

45 Máy thở 12 

46 Bộ rửa tay vô trùng 1 

47 Kính Ocular 90D 1 

48 Máy X-Quang di động 1 

49 Bể cách 1 

50 Hộp kinh thử thị lực 2 

51 Máy lọc nước 1 

52 Máy hàn túi đựng dụng cụ bằng nhiệt 1 
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53 Bồn rửa mắt và tắm khẩn 1 

54 Máy truyền dịch tự động 15 

55 Máy sắt thuốc 2 

56 Máy đo độ cong giác mạc 1 

57 Máy HBA1C tự động 1 

58 Bộ đặt nội khí quản 4 

59 Máy lắc tròn 1 

60 Máy X-Quang 1 

61 Tủ an toàn sinh học 2 

62 Máy phân tích nước tiểu 1 

63 Máy siêu âm mắt 1 

64 Cân kỹ thuật 02 số lẽ 1 

65 Máy bơm tiêm điện 27 

66 Máy điều hòa nhiệt độ 1 

67 Lò đốt rác công suất đốt 30kg/h CIC - Mediburner 08-30Wi/CIC 1 

68 Lò đốt chất thải y tế CIC-Mediburner 08-15Wi/CIC "Khoa CNK" 1 

69 Máy monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 16 

70 Tủ mát 2 

71 Tủ ấm 1 

72 Ổn áp 1 

73 Hệ thống màn hút khói 1 

74 Hệ thống nội soi dạ dày 1 

75 Máy đo SPO2 cầm tay 8 

76 Máy đo điện 1 

77 Monitor 6 thông số 2 

78 Monitor 3 

79 Đèn chiếu vàng da 4 

80 Máy ly tâm máu 1 

81 Máy thở xâm nhập và không xâm nhập 1 

82 Bơm tiêm tự động 4 

83 Hệ thống loa nội bộ TTYT 1 

84 Máy điện não 1 

85 Lồng ấp trẻ sơ sinh 1 

86 Máy đo chức năng hô hấp 2 

87 Bàn nắm xương bó bột 1 

88 Máy sốc điện 1 

89 Hệ thống súc dạ dày cấp cứu 1 

90 Máy đo tim thai bằng sóng siêu âm 2 

91 Bàn mổ chấn thương chỉnh hình 1 

92 Máy Monitor theo dõi sản khoa 1 

93 Thấu kính Zoom Riwo 1 
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94 Máy lạnh 3 

95 Đèn mổ treo trần 2 nhánh 2 

96 Bộ dụng cụ trung phẫu 1 

97 Hệ thống giường kéo giãn cột sống cổ và lưng 1 

98 Máy phun sương khử trùng 2 

99 Giỏ đựng dụng cụ nội soi 1 

100 Bàn hồi sức sơ sinh inox có đèn sưởi ấm 1 

101 Đai kéo lưng sử dụng máy kéo giãn cột sống lưng, ngực cổ 2 

102 Ống kính soi niệu quản 1 

103 Máy gây mê giúp thở 1 

104 Máy soi cổ tử cung 2 

105 Máy tháo lòng ruột 2 

106 Máy súc rửa dạ dày 1 

107 Tủ lạnh 3 

108 Syringe hút bàng quang 1 

109 Bộ dụng cụ tháo đinh nội tụy đa năng 2 

110 Máy dopler tim thai 1 

111 Bồn rữa tay tự động 3 

112 Bộ dụng cụ sanh 1 

113 Máy khoan 2 

114 Máy monitor theo dõi bệnh nhân 8 thông số 2 

115 Thùng nấu sáp 1 

116 Máy gây mê 1 

117 Máy siêu âm trị liệu 1 

118 Máy trợ thở - Máy tạo oxy 10 lít 4 

119 Hệ thống mổ nội soi Ngoại -Sản khoa 1 

120 Bộ đặt nội khí quản trẻ em 1 

121 Bàn hồi sức sơ sinh 1 

122 Máy kéo giãn cột sống, lưng ngực và cổ 2 

123 Bình bốc hơi 1 

124 Bộ dụng cụ nôi soi bàng quang 1 

125 Máy cắt đốt 1 

126 Máy phun khử khuẩn phòng mổ 1 

127 Máy lase 1 

128 Máy phá rung tim 1 

129 Máy điện phân 1 

130 Kính sinh hiển vi phẫu thuật mắt 1 

131 Kềm sinh thiết 1 

132 Máy cắt 1 

133 Bộ đặt nội khí quản người lớn 1 

134 Bộ dụng cụ tháo nẹp vít đa năng 1 
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135 Bàn mổ đa năng 1 

136 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng 1 

137 Máy phun thuốc 3 

138 Kềm gắp vị vật 1 

139 Máy phun hóa chất 4 

140 Máy cắt đốt 1 

141 Máy hút dịch 2 

142 Máy lọc khử khuẩn không khí 4 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường 

‐ TTYT Giồng Riềng đã được triển khai hoạt động từ năm 2006 trên cơ sở sáp 

nhập TTYT Giồng Riềng và Bệnh viện Đa khoa huyện Giồng Riềng tại khu phố 8, thị 

trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang với quy mô 200 giường bệnh, 

được STNMT tỉnh Kiên Giang phê duyệt báo cáo ĐTM số 1206/QĐ-UBND ngày 

30/5/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án “Đầu tư Xây dựng nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa huyện Giồng 

Riềng” tại thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang của Sở Y tế Kiên 

Giang. 

‐ TTYT Giồng Riềng triển khai thực hiện với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh An 

Giang. Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

‐ Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP của Chính phủ, công tác đánh 

giá khả năng chịu tải của môi trường đã được thực hiện trong báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường hằng năm của Cơ sở. Do đó, Báo cáo không tiến hành đánh giá khả năng 

chịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải của Cơ sở.  

‐ Trung tâm Y tế Giồng Riềng hiện có quy mô 430 giường bệnh, hệ thống xử lý 

nước thải tập trung công suất 150 m³/ngày.đêm và 02 lò đốt chất thải rắn y tế công suất 

15 kg/giờ và 30 kg/giờ. Các nguồn thải chính của bệnh viện bao gồm nước thải sinh 

hoạt, y tế, khí thải từ lò đốt, chất thải rắn sinh hoạt, thông thường tái chế, nguy hại 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý chất thải 

1.1 Thu gom, thoát nước mưa 

‐ Hệ thống thu gom nước mưa và nước thải trong khuôn viên cơ sở được xây dựng 

hoàn chỉnh và tách riêng thành hai hệ thống riêng biệt. Khu vực sân bãi được bê tông 

hóa và tạo độ dốc để nước mưa thoát nhanh. 

‐ Nước mưa trên mái nhà: nước mưa theo độ dốc của tầng mái chảy về phễu thu 

và nước mưa chảy vào đường ống PVC 114 đưa xuống rãnh thu nước mưa có nắp đậy 

tiếp đến dẫn vào đường thoát nước mưa của sau đó thoát ra sông Giồng Riềng. 

‐ Nước mưa chảy tràn từ sân nền: nước mưa theo độ dốc tự chảy vào rãnh thu nước 

mưa có nắp đan đậy BTCT tiếp đó nước mưa chảy vào hệ thống thoát nước mưa sau đó 

thoát ra sông Giồng Riềng.  

‐ Hệ thống thoát nước mưa tại cơ sở có kết cấu BTCT, các hố ga thu gom nước 

mưa nối tiếp bằng ống BTCT đường kính D400 xung quanh cơ sở, hệ thống thoát nước 

mưa được thiết kế với chế độ tự chảy, được bố trí trên cơ sở tận dụng tối đa độ dốc của 

địa hình. Định kì tiến hành nạo vét cống, hố ga và làm vệ sinh tránh tình trạng tắc nghẽn. 

‐ Tại cơ sở có 01 vị trí thoát nước mưa. Vị trí thoát nước mưa (theo hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30): X=1095697, Y=588621. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình: Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của Cơ sở 

1.2 Thu gom, thoát nước thải 

1.2.1 Thu gom, thoát nước thải 

- Tổng lượng nước thải phát sinh tính theo hệ hống xử lý nước thải là 150 

m3/ngày.đêm. Cơ sở có lập sổ nhật ký vận hành HTXLNT. Sơ đồ thu gom nước thải 

được trình bày như sau: 

 

 

Nước mưa từ 

mái nhà 
Phễu thu 

Ống thu gom 

PVC 114 

Rãnh thu nước 

mưa 

Nước mưa từ 

sân nền 

Đường thoát 

nước mưa 
Sông Giồng 

Riềng 

Hình 3. 1 Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của Cơ sở 
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‐ Nước thải phát sinh từ các hoạt động của Cơ sở như nước thải sinh hoạt, nước 

thải khám chữa bệnh, căn tin sẽ tự chảy theo đường ống dẫn nước thải vào hố gom, sau 

đó được bơm vào hệ thống xử lý nước thải công suất 150 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử 

lý.  

‐ Đối với nước thải sinh hoạt: nước thải sinh hoạt từ các phòng ban, nhà vệ sinh 

trong cơ sở được thu gom bằng ống PVC 114, PVC 200 vào bề tự họa 3 ngăn. Nước 

thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại 3 ngăn được dẫn về hố gom của hệ thống xử lý 

nước thải tập trung hệ thống đường ống dẫn. 

‐ Đối với nước thải y tế: được thu gom tại các phòng phát sinh nước thải y tế như: 

phòng rửa phim chụp X-quang, phòng xét nghiệm, … bằng hệ thống ống PVC 114 

‐ Đối với nước thải căn tin: được thu gom bằng ống nhựa PVC 200, sau đó nước 

thải được dẫn về đường ống thu gom nước thải nằm âm bên dưới lối đi nội bộ. 

‐ Toàn bộ nước thải sinh hoạt, nước thải y tế và căn tin được thu gom dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung bằng hệ thống ống PVC 300 có các hố ga thu nước 

thải có nắp đậy. 

‐ Nước thải sau khi được xử lý chảy ra hố ga sau đó sẽ được dẫn ra đường thoát 

nước của cơ sở đường ống BTCT D400 và xả thải ra sông Giồng Riềng. 

‐ Vị trí xả thải là đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tại nguồn tiếp nhận sông 

Giồng Riềng. Tọa độ: X=1095697, Y=588621. Tại cơ sở có 1 vị trí xả thải. 

 

Nước thải sinh hoạt Nước thải y 

tế  

Hố gom  

Hệ thống xử lý nước thải công suất 

150 m3/ngày.đêm 

PVC 300 

Bể tự hoại 3 ngăn 

PVC 60 

Nước thải từ 

căn tin 

Nước thải từ 

khu giặt 

Hình 3. 2 Sơ đồ thu gom nước thải của Cơ sở 

Xả thải ra nguồn tiếp nhận sông 

Giồng Riềng 
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1.3 Xử lý nước thải  

1.3.1 Xử lý nước thải sinh hoạt 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh được dẫn vào bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ sau 

đó thoát ra đường ống dẫn về đường thu gom của HTXLNT bằng đường ống PVC 300 

tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Nước thải sau xử lý theo 

đường ống PVC 150 dẫn vào đường thoát nước của Cơ sở, tiếp đó thoát ra sông Giồng 

Riềng bằng đường ống BTCT D400.  

- Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn như sau: 

 

Hình 3. 3 Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

❖ Thuyết minh sơ đồ: 

- Ngăn 1: Nhiệm vụ chính là tách các chất bẩn vô cơ có trọng lượng riêng lớn hơn 

trọng lương riêng của nước như cát, hạt quả, phân, … ra khỏi nước thải. Thực chất là bể 

lắng đợt 1. Đáy bể lắng thường làm dốc i=0,01 để thuận tiện khi cào gom cặn lắng, cặn 

được đưa vào hố thu cặn ở đầu bể. 

- Ngăn 2: Tách các vật chất lơ lửng có tỷ trọng lớn (bùn, rác vụn, …). 

- Ngăn lọc: Tách các chất ở trạng thải lơ lửng có kích thước nhỏ bằng cách lọc 

chúng qua lưới lọc đặc biệt hoặc qua lớp vật liệu lọc là vật liệu có nhiều lỗ bọt. Mô hình 

bể tự hoại cho thấy giữa 2 tấm đan BTCT có đục lỗ là gạch vỡ, than củi hoặc xi than xỉ. 

Mục đích sử dụng than củi hay than xi, góp phần làm trong nước thải hơn sau khi lọc. 

Nước từ ngăn 2 được đưa đến sẽ được phân phối đều trên toàn diện tích bề mặt bể, đi 

qua lớp vật liệu lọc, được làm sạch và theo các ống máng có đục lỗ rút đi. Việc làm sạch 

nước được thực hiện nhờ các màng sinh vật xuất hiện trên bề mặt lớp vật liệu lọc khi 

tiếp xúc với oxy của không khi xâm nhập từ bề mặt bể, các lỗ ở thành bể và từ khoảng 

trống ở đáy bể. Để phân phối nước đều trên bể, người ta thường dùng các máng răng 

cưa hoặc ống châm lỗ. 

- Thời gian nước lưu trong bể từ 1-3 ngày nên vận tốc nước chảy trong bể rất nhỏ. 

Do đó, trong quá trình chuyển động, các hạt cặn sẽ chịu tác dụng của trọng lực, lắng dần 

xuống đáy bể. Chất hữu cơ trong cặn sẽ bị phân hủy nhờ hoạt động của các vi sinh yếm 

khí. Vì vậy, cặn sẽ lên men, mất mùi hôi và giảm thể tích. Tốc độ lên men nhanh hay 
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chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ pH của nước thải, lượng vi sinh vật có trong lớp cặn, … 

Nhiệt độ càng cao tốc độ lên men cặn càng nhanh. Kết quả của quá trình lên men cặn là 

sẽ xử lý được cặn tươi, các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy thành các chất đơn giản gồm H2O, 

CO2, CH4, … Độ ẩm của cặn tươi vào bể và cặn khi lên men tương ứng là 95% và 90%. 

- Bùn cặn ở đáy bể được hút định kỳ và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom 

và xử lý theo quy định. Khoảng 20% lượng cặn đã lên men để lại trong bể tạo men cho 

bùn cặn tươi mới lắng. 

- Ống thông hơi: Vượt lên cao qua khỏi mái nhà tối thiểu là 0,7 m để dẫn các khí 

độc nguy hiểm có thể gây nổ trong quá trình phân hủy của các chất hữu cơ (NH4, H2S, 

C2H2, CH4) ra khỏi mạng lưới thoát nước. 

- Nước thải sau khi xử lý bằng bể tự hoại được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung tiếp tục xử lý. 

1.3.2 Xử lý nước thải  

- Cơ sở đã đầu tư xây dựng HTXLNT tập trung công suất 150 m3/ngày.đêm để xử 

lý nước thải phát sinh. Công nghệ sinh học Kubota Johkasou, có cấu hình Module. Công 

nghệ xử lý gồm các công đoạn: hiếu khí, thiếu khí, khử trùng, khử mùi. 

 

Hình 3. 4 Cấu tạo hệ thống xử lý nước tập trung 

- Quy trình hệ thống xử lý nước thải tại Cơ sở trình bày như sau: 
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❖ Thuyết minh quy trình: 

Khoang tách rác: 

- Khoang tách rác dùng để loại bỏ hầu hết chất rắn thô, một phần chất rắn lơ lửng 

(SS) trong nước thải đầu vào. Thể tích hữu dụng của bể đảm bảo lưu được hơn 3.5h tổng 

thể tích nước đầu vào. Một lượng bùn bị lắng xuống đáy và lớp váng trên bề mặt được 

tạo ra do quá trình phát sinh khí gas. Như vậy, chất rắn lơ lửng được tách ra và nước 

thải sẽ chảy sang ngăn điều hòa. Bơm chuyển cấp hoạt động theo tín hiệu của phao 

(nước đầy bơm chuyển cấp sẽ hoạt động và cạn sẽ ngưng hoạt động). Sau một thời gian 

lưu lượng bùn và váng trong bể này sẽ tăng lên có nguy cơ xâm nhập trở lại nước thải 

và sẽ làm giảm thể tích của bể, do đó cần phải hút bùn hoặc chuyển bùn vào thiết bị nén, 

bể lưu định kỳ. 

Bể điều hòa (ngăn điều hòa lưu lượng): 

- Bể điều hòa có tác dụng lưu nước thải, điều hòa dao động của lượng nước thải 

đầu vào đảm bảo sự ổn định cho việc xử lý vi sinh. Thể tích hữu dụng của bể được tính 

theo công thức sau: 

Nước thải đầu vào 

Khoang tách rác 

Ngăn điều hòa lưu lượng  

Lọc tinh 

Ngăn chứa đệm vi sinh 

Ngăn chứa vật liệu lọc 

Nước đã qua xử lý 

Khử trùng 

Đầu ra  

D
ò

n
g

 h
ồ

i lư
u
 (A

lp
h
a) K

h
o

an
g

 c
h
ứ

a 
b

ù
n
 l

ắn
g

 

Nước bề 

mặt 

Nước rửa 

ngược 

Bùn thải 

Hình 3. 5 Quy trình xử lý nước thải tại Cơ sở 
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V: Thể tích hữu dụng của bể điều hòa 

T: Thời gian xả thải 

Q: Lượng nước thải trong 1 ngày (m3/ngày) 

K: Hệ số điều hòa (1.0-1.5) 

‐ Việc thiết kế dựa trên công thức này có thể đảm bảo cân bằng trong việc xử lý, 

không xảy ra hiện tượng quá tái, chảy tràn. 

‐ Để ngăn ngừa việc lắng bùn, sục khí và lượng khí lớn hơn 0,75 m3/h. nước thải 

chảy từ bể điều hòa vào bể chứa giá đỡ vi sinh thông qua hộp phân phối nước một cách 

gián đoạn. 

‐ Nước trong bể điều hòa sẽ được chuyển sang ngăn chứa giá đỡ vi sinh thông qua 

hộp phân phối. Hộp phân phối có ống chảy tràn trở lại bể điều hòa khi quá tải và phân 

chia toàn bộ nước thải chảy vào Tanks để xử lý. Trong mỗi một Tanks xử lý sẽ được 

chia làm 4 khoang lần lượt là: khoang đệm vi sinh có vật liệu tiếp xúc giúp vi sinh dính 

bám, khoang lắng, khoang lọc có vật liệu lọc và khoang khử trùng 

‐ Sử dụng 2 bơm để bơm lên hộp phân phối, khi mực nước thấp sẽ sử dụng 1 bơm, 

khi mực nước lớn sẽ sử dụng đồng thời 2 bơm. 

Ngăn chứa giá đỡ vi sinh: 

‐ Ngăn chứa giá đỡ vi sinh và chứa vật liệu lọc là những ngăn riêng biệt. bên trong 

ngăn chứa giá vi sinh làm từ những ống hình trụ bằng nhựa so với trọng lượng đặc biệt. 

tổng thể tích chiếm khoảng 40% tổng thể tích ngăn. Trong ngăn có máy tản khí, thổi khí 

từ trên xuống tạo thành luồng xoáy, làm cho đệm vi sinh chuyển động liên tục bên trong 

bể, tăng diện tích tiếp xúc của vi sinh vật. 

‐ Trong khoang chứa vật liệu vi sinh sẽ thực hiện quá trình xử lý hiếu khí thông 

qua các vi sinh vật dính trên bề mặt của giá đỡ vi sinh và lượng oxy cung cấp. 

‐ Trên vật liệu giá đỡ có khí sạch, bề mặt sẽ tăng diện tích tiếp xúc tạo điều kiện 

cho vi sinh vật bám dính dễ dàng. Diện tích tiếp xúc có thể được tăng lên 7 lần so với 

các phương pháp tiếp xúc thông thường (bằng các vật liệu tiếp xúc khác). Các vi sinh 

vật tiếp nhận oxy từ quá trình thổi khí sẽ oxy hóa hợp chất hữu cơ nhanh và hiệu quả 

hơn. Kích thước của vật liệu vi sinh là φ28mm. 

‐ Lưu lượng khí cần thiết để làm các vật liệu vi sinh chuyển động trong ngăn này 

hơn 4.0 m3/m3.hr bằng kiểm tra áp lực nước) và đủ để xử lý BOD, khử Nito cung cấp 

oxy cho các vi sinh vật 

Hơn 90% BOD sẽ được loại bỏ trong bể này: BOD + O2        CO2 + H2O 

‐ Lượng Nito sẽ được sử dụng cho các VSV. Khi lượng BOD đầu vào khoảng 300 

mg/l, sẽ có khoảng 10 mg/l Nito sẽ bị hấp thụ trong bùn. Khi lượng Nito vào là 40 mg/l, 
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Nito trong nước thải sẽ khoảng 30 mg/l. Khi BOD đầu vào là 200 mg/l khoảng gần 6,5 

mg/l của Nito vào sẽ hấp thụ trong bùn. Khoảng 35 mg/l Nito trong nước thải sẽ giảm 

xuống khoảng 30 mg/l. Hơn nữa một phần Nito có thể khử trong bể này sau đó nước 

thải tuần hoàn bao gồm Nitrate, Nito có thể bị khử trong ngăn xử lý sơ cấp. 

BOD + T-N + O2         Vi khuẩn (Hữu cơ-N) + CO2 + H2O 

NH4-N + BOD        NO3-N 

NO3-N +BOD        N2    + CO2 +H2O (Khử Nito trong ngăn xử lý sơ cấp) 

Khoang lắng: 

- Khoang lắng có nhiệm vụ tách bùn vi sinh và nước ra khỏi nhau: 

+ Phần nước trong sẽ nằm ở phía trên và chảy tràn qua khoang lọc 

+ Phần bùn vi sinh lắng ở dưới đáy sẽ được chia làm 02 phần. Một phần được tuần 

hoàn lại bể điều hòa (bằng phương pháp khí nâng) để duy trì lượng bùn vi sinh trong hệ 

thống và khử một phần lượng Nito tổng có trong nước thải. Phần bùn còn lại sẽ được 

đưa về bể bùn và sau đó được hút xả bỏ. 

Ngăn chứa vật liệu lọc: 

- Phần nước trong sau khi được chảy qua khoang lọ sẽ được lọc bỏ những cặn lơ 

lửng còn xót lại trong quá trình lắng. Cặn lắng này sẽ được giữ lại tại khoang lọc và 

được đưa về bể bùn nhờ quá trình rửa ngược (quá trình rửa ngược được thực hiện tự 

động, thời gian rửa ngược khoảng 30 phút, định kỳ mỗi ngày sẽ được rửa ngược 01 lần). 

Phần nước trong ở khoang lọc sẽ chảy tràn qua khoang khử trùng. 

‐ Trong ngăn chứa vật liệu lọc có nhiều ống nhựa hình trụ rỗng chuyển động, có 

trọng lượng đặc biệt thể tích cố định. Các vật liệu lọc sẽ loại bỏ hầu hết các chất rắn lơ 

lửng. Trong ngăn này có thiết kế một bơm rửa ngược đặc dưới đáy bể, hoạt động trong 

khoảng 5-20 phút/lần, 1-2 lần/ngày. Nước có nhiều chất rắn lơ lửng SS sau khỉ rửa 

ngược sẽ được chuyển tới bể nén bùn. Thời gian bắt đầu rửa ngược và tần suất có thể 

thay đổi bởi thiết bị hẹn giờ. Tốc độ lọc lớn nhất khoảng 2.0 m3/h và tốc độ lọc trung 

bình thấp. 

Ngăn xử lý 

- Ngăn xử lý lưu nước đã qua xử lý và tách bùn mà không kết nối với vật liệu lọc 

sau khi đã ngăn ngừa các khe dò rỉ bùn. Thể tích hữu dụng của ngăn xử lý có thể lưu 

được hơn 1h tổng thể tích nước thải vào. 

Ngăn khử trùng 

‐ Trong ngăn khử trùng, sẽ khử trùng nước đã xử lý, thể tích hữu dụng của ngăn 

có thể lưu trên 15 phút tổng lượng nước đầu vào. 

‐ Chất lượng nước thải đã xử lý được đánh giá bằng chỉ số BOD thấp hơn 20 mg/l 

và có thể loại bỏ được 90% COD. 
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Ngăn lưu, nén bùn 

- Lưu và nén bùn rửa ngược từ ngăn lọc. Phần nước bên trên sẽ được hồi lưu về bể 

điều hòa. Thể tích hữu dụng của ngăn chứa bùn là lưu được 14 ngày với 2% bùn tập 

trung, 80% bùn tạo thành trong quá trình xử lý BOD. Vì vậy, cần làm sạch định kỳ nếu 

ngăn bùn không được làm sạch trong một thời gian dài, bùn sẽ quay trở lại bể điều hòa 

làm giảm dung tích xử lý. Do đó cần làm sạch định kỳ. 

Bảng điều khiển và phương pháp điều khiển 

- Cần có một diện tích bơm chìm và quạt thổi khí. Khi một bộ phận gặp vấn đề thì 

tín hiệu cảnh báo sẽ xuất hiện trên bảng điều khiển và được điều khiển tự động. Khi mực 

nước cao, cả hai bơm sẽ được điều khiển cùng hoạt động. 

Bảng 3. 1 Danh mục thiết bị lắp đặt của hệ thống xử lý nước thải 

STT Tên thiết bị Số lượng ĐVT Nước sản xuất 

1 

Bộ lọc rác 

Khe hở: 5mm 

Vật liệu: SUS 304 

1 Cái Việt Nam 

2 

Composite vật liệu FPR 

Kích thước BxLxH: 2m x 10,7m x 

2m 

4 Cái Việt Nam 

3 

Bơm nước thải từ hố gom qua cụm 

bể Rast 

Model: OPT300, loại bơm chìm 

Công suất: 2,2 kW 

Q=11 m3/h, H= 12m 

3 Cái Sumoto - Italy 

4 

Bơm nước thải từ cụm bể Rast lên 

cụm xử lý 

Model: OPT300, loại bơm chìm 

Công suất: 2,2 kW 

Q=11 m3/h, H= 12m 

12 Cái USA 

5 

Máy khuếch tán khí Resun 

Model: GF-750 

Công suất: 750W 

Qmax: 63 m3/giờ 

9 Cái Nhật 

6 

Bơm hồi lưu bùn Forerun 

Model: 2MC 160/160 

Công suất: 1,5 kW 

Q= 11 m3/h, H= 12m 

4 Cái USA 

7 

Thiết bị Ozone Generter, Front Penal 

Kích thước: 600x600x1.820 

Q= 10 m3/giờ 

4 Bộ USA – Petch 

8 

Bơm định lượng Chlorine 

Model: C-6250P 

Công suất: 0,8 kW 

Q= 1 lít/phút – 5 lít/phút 

4 Bộ Hanna - USA 

9 Thiết bị giám sát Scada syem 2 Bộ Petach – Việt Nam 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Trung tâm Y tế Giồng Riềng 

23 
 

Model: PLC-PETECH 

- Các hạng mục của công trình xử lý nước thải của Cơ sở 

Bảng 3. 2 Các hạng mục của công trình xử lý nước thải của Cơ sở 

STT Hạng mục Kích thước 

DxRxH 

Số lượng Kết cấu 

1 Hố ga đầu vào 0,7x0,7x1 01 BTCT 

2 Bể điều hòa 15,6x3x3 01 BTCT 

3 Cụm xử lý 10,7x2x1,9 

04 
Thiết bị hộp 

khối composite 

3.1 Khoang chứa đệm vi sinh 6,8x2x1,9 

3.2 Khoang tuần hoàn 1,4x2x1,9 

3.3 Khoang lọc 1,5x2x1,9 

3.4 Khoang khử trùng 1x2x1,9 

4 Khoang thu bùn 15,6x3,3x3 01 BTCT 

- Định mức tiêu hao hóa chất: Quá trình vận hành HTXLNT tập trung tại cơ sở sử 

dụng Chlorine 70% dạng bột với khối lượng khoảng 0,7 kg/ngày cho công đoạn khử 

trùng nước thải trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Định mức tiêu hao điện năng: Quá trình vận hành HTXLNT tập trung khoảng 

41kWh 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1 Bụi khí thải từ quá trình xử lý rác thải y tế 

- Cơ sở trang bị hệ thống xử lý khí thải kèm theo thiết bị lò đốt chất thải rắn y tế. 

Hiện tại, cơ sở đã xây dựng và vận hành hệ thống xử lý khí thải của 02 lò đốt chất thải 

rắn y tế có công suất 15kg/giờ và 30 kg/giờ. Mỗi lò đều có lắp đặt ống khói cao 9m 

(chiều cao tính từ mặt đất). 

Bảng 3. 3 Thông số chi tiết lò đốt chất thải rắn y tế 

 Lò đốt rác y tế công suất 15 kg/giờ Lò đốt rác y tế công suất 30 kg/giờ 

Model CIC – Mediburner 08-15Wi CIC – Mediburner 08-30Wi 

Hãng 

sản xuất 
CIC – Việt Nam CIC – Việt Nam 

Năm 

sản xuất 
2020 -2021 2021 

Tiêu 

chuẩn 
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 

Nguồn 

cấp điện 
220VAC (±10%), 50Hz 100-240V, 50-60Hz 

Cấu 

hình 

cung 

cấp 

Sàn đỡ rác: 01 cái 

Cào tro: 01 cái 

Thùng đựng tro: 01 cái 

Phễu đổ dầu: 01 cái 

Dây tiếp đất: 01 cái 

Hệ thống neo ống khói và trụ neo: 01 

hệ thống 

Hệ thống thu bụi: 01 bộ 

Sàn đỡ rác: 01 cái 

Cào tro: 01 cái 

Thùng đựng tro: 01 cái 

Phễu đổ dầu: 01 cái 

Dây tiếp đất: 01 cái 
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Hệ thống chống xét: 01 hệ thống  Hệ thống neo ống khói và trụ neo: 01 

hệ thống 

Hệ thống chống xét: 01 hệ thống 

Thông 

số kỹ 

thuật 

Công suất đốt rác: 1-15 kg/giờ 

Công suất điện: 350W, ±10% 

Nhiên liệu đốt: Dầu Diesel 

Thể tích buồn chứa nhiên liệu: ≥140 

lít 

Hiển thị nhiệt độ: Hiển thị số nhiệt 

độ trong buồng đốt thứ cấp 

Kiểm soát nhiệt độ: Liên tục trong 

quá trình suốt cả chu trình đốt 

Nhiệt độ buồng thứ cấp ổn định: 

10000C ±50C 

Báo hiệu bằng tín hiệu quang và số 

hóa khi nhiệt độ buồng thứ cấp 

xuống dưới 10000C 

+ Cài đặt nhiệt độ: Điều chỉnh bằng 

núm xoay để dễ dàng cài đặt nhiệt độ  

+ Cài đặt thời gian duy trì hoạt động: 

từ 0-300 giờ, có thể cài đặt được các 

khoảng thời gian sau: 0-1,2 phút; 0-3 

phút, 0-12 phút, 0-30 phút, 0-1,2 giờ, 

0-3 giờ, 0-12 giờ, 0-30 giờ, 0-300 

giờ. 

+ Thời gian lưu cháy: ≥ 2,5 giây 

+ Chiều cao ống khói kể từ mặt đất: 

≥ 9m 

Độ ẩm môi trường: 95% 

Hệ thống kiểm soát: liên tục và báo 

động tự động 

Kiểm soát hoạt động của lò bằng kỹ 

thuật điện tử công nghệ cao, chính 

xác 

Nhiệt độ trong lò: được đo liên tục 

và hiển thị bằng đồng hồ số trong 

quá trình làm việc giúp cho người sử 

dụng có thể và chỉnh nhiệt lượng 

trong lò 

Khi nhiệt độ buồng thứ cấp đạt đến 

10230C, hệ thống tự động tạm ngắt 

đốt. Khi nhiệt độ giảm xuống dưới 

10000C, hệ thống tiếp tục tự động 

đốt để đảm bảo lượng nhiệt trong 

buồng và tiết kiệm nhiên liệu 

Công suất đốt rác: 1-30 kg/giờ 

Công suất điện: 370W, ±10% 

Nhiên liệu đốt: Dầu Diesel 

Thể tích buồn chứa nhiên liệu: ≥140 

lít 

Hiển thị nhiệt độ: Hiển thị số nhiệt 

độ trong buồng đốt thứ cấp 

Kiểm soát nhiệt độ: Liên tục trong 

quá trình suốt cả chu trình đốt 

Nhiệt độ buồng thứ cấp ổn định: 

10000C ±50C 

Báo hiệu bằng tín hiệu quang và số 

hóa khi nhiệt độ buồng thứ cấp 

xuống dưới 10000C 

+ Cài đặt nhiệt độ: Điều chỉnh bằng 

núm xoay để dễ dàng cài đặt nhiệt độ  

+ Cài đặt thời gian duy trì hoạt động: 

từ 0-300 giờ, có thể cài đặt được các 

khoảng thời gian sau: 0-1,2 phút; 0-3 

phút, 0-12 phút, 0-30 phút, 0-1,2 giờ, 

0-3 giờ, 0-12 giờ, 0-30 giờ, 0-300 

giờ. 

+ Thời gian lưu cháy: ≥ 2,5 giây 

+ Chiều cao ống khói kể từ mặt đất: 

≥ 9m 

Thông 

số 

Số lượng buồng đốt: 3 buồng đốt (buồng đốt sơ cấp, buồng đốt thứ cấp và 

buồng đốt phụ) 

Hoạt động theo nguyên lý: nhiệt phân 3 buồng đốt 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Trung tâm Y tế Giồng Riềng 

25 
 

buồng 

đốt 

Nhiệt độ duy trì buồng sơ cấp: ≥ 6500C 

Nhiệt độ duy trì buồng thứ cấp: ≥10000C 

Buồng đốt sơ cấp:  

+ Cấu tạo buồng đốt sơ cấp: 3 lớp 

+ Thể tích buồng đốt sơ cấp: 130 lít 

+ Lớp ngoài: thép dày 8mm chịu nhiệt độ cao, chống ăn mòn của axit 

+ Lớp giữa: là vật liệu cách nhiệt 0,2W/m. Độ chịu nhiệt 13000C, độ dày 

50mm 

+ Lớp trong buồng đốt: vật liệu bê tông chịu lửa, chịu nhiệt độ cao 16000C 

dày 120mm 

+ Kích thước làm việc: D500x600(mm), sai số ±5 

Buồng đốt thứ cấp: 

+ Cấu tạo buồng đốt thứ cấp: 3 lớp 

+ Thể tích buồng đốt thứ cấp: 130 lít 

+ Lớp ngoài: thép dày 8mm chịu nhiệt độ cao, chống ăn mòn của axit 

+ Lớp giữa: là vật liệu cách nhiệt 0,2W/m. Độ chịu nhiệt 13000C, độ dày 

50mm 

+ Lớp trong buồng đốt: vật liệu bê tông chịu lửa, chịu nhiệt độ cao 16000C 

dày 120mm 

Cấu tạo buồng đốt phụ: 2 lớp 

+ Lớp ngoài: vật liệu chịu nhiệt độ cao, chống ăn mòn của axit 

+ Lớp trong: vật liệu bê tông chịu lửa, chịu nhiệt độ 16000C 

Thông số bộ điều khiển: 

Hiển thị: 

+ Màn hình kỹ thuật số 

+ Kích thước: PV: 18.0mm, SV: 11.0mm, MV: 7.8mm 

Nguồn cấp: 100 – 240 VAC, 50/60Hz 

Ngõ vào: 

+ Đầu vào can nhiệt 

+ RTD: Pt100 hoặc JPt100 

+ Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại (ES1B): 10 - 700C, 60 – 1200C, 115 – 

1650C hoặc 140 – 2600C 

+ Đầu vào Analog 

+ Dòng điện: 4-20mA hoặc 0-20mA 

+ Điện áp: 1-5V, 0-5V hoặc 0-10V 

+ Ngõ ra điều khiển:  

+ Rơ le: SPST-NO, 250VAC, 3A 

+ Điện áp: 12 VDC ±20% (PNP), max 

Chu kỳ lấy mẫu: 0,5s 

Phương pháp điều khiển: ON/OFF hoặc điều khiển 2-PID (với auto-tuning) 

- Tính năng: 

+ Ngõ ra chỉnh tay, điều khiển nóng/lạnh 

+ Cảnh báo đứt mạch điều khiển, ramp giá trị đặt, các chức năng cảnh báo 

khác, cảnh báo cháy bộ gia nhiệt (Bao gồm cả cảnh báo lỗi rơ le bán dẫn), 

40% AT, 100%AT, giới hạn phần trăm mở van, lọc số ngõ vào, tự điều 

chỉnh, đặc tính điều chỉnh cứng, dịch ngõ vào giá trị thực, chạy/dừng, chức 

năng bảo vệ, khai căn bậc hau, giới hạn tốc độ thay đổi phần trăm mở van, 

tính năng logic, hiển thị trạng thái nhiệt, cài đặt đơn giản, tính giá trị trung 
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bình của ngõ vào, cài đặt độ sáng hiển thị. Ngõ ra chuyển tiếp, thông tin 

bằng mã bit. (Simple tranfer output and work bit message) 

- Truyền thông:  

+ RS485 và USB-serial có thể chuyển đổi cáp truyền thông được cùng một 

lúc 

+ Cấp bảo vệ: 

+ Mặt trước: IP66 

+ Vỏ sau: IP20 

+ Thiết bị đầu cuối: IP00 

2.2 Xử lý khí thải lò đốt chất thải rắn y tế  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 6 Quy trình công nghệ hệ thống xử lý khí thải lò đốt chất thải rắn y tế của 

Cơ sở 

❖ Thuyết minh quy trình: 

‐ Tại buồng đốt sơ cấp với nhiệt độ là 850°C với chức năng chính là đốt chất thải 

rắn ban đầu. Chất thải y tế được nạp thủ công vào buồng đốt. Tại đây diễn ra quá trình 

nhiệt phân và cháy không hoàn toàn, tạo ra là Khí cháy (CO, CO₂, VOCs, hơi nước…); 

Tro xỉ đáy lò; Bụi và khí có mùi. Giai đoạn này giúp giảm thể tích và khối lượng rác tới 

70–90%. Tuy nhiên khí sinh ra vẫn còn mùi, khói và thành phần hữu cơ chưa cháy hết, 

chưa đạt yêu cầu xả thải, nên tiếp tục đưa qua buồng đốt thứ cấp. 

‐ Tại buồng đốt thứ cấp 1.100°C với thời gian lưu khí là 1,5 giây. Toàn bộ khí 

sinh ra từ buồng sơ cấp được dẫn sang buồng thứ cấp. Tại đây có đầu đốt dầu phụ trợ và 

hệ thống cấp gió cưỡng bức nhằm đốt cháy hoàn toàn khí (CO, HC, VOCs), phân hủy 

các hợp chất hữu cơ phức tạp và khử mùi hôi và vi sinh vật. Giúp giảm mạnh khói đen, 

Chất thải rắn y tế 

Buồng đốt sơ cấp 

Buồng đốt thứ cấp 

Buồng gom bụi (Cyclon) 

Buồng làm lạnh/giảm nhiệt 

Quạt hút 

Ống khói 

Xả thải ra nguồn tiếp nhận 
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mùi và khí độc. Đây được coi là công đoạn quan trọng nhất quyết định hiệu quả xử lý 

khí thải của lò đốt rác 

‐ Giai đoạn tách bụi (Cyclon siêu tốc): Khí nóng sau buồng đốt thứ cấp được đưa 

vào cyclon tiếp tuyến. Tại đây dòng khí xoáy tròn với tốc độ cao, các hạt bụi, tro bay có 

khối lượng lớn hơn sẽ bị văng ra thành cyclon và rơi xuống đáy thùng chứa bụi. Khí 

sạch hơn di chuyển lên phía trên để đi tiếp. Giai đoạn này sẽ loại bỏ bụi thô và tro bay 

kích thước lớn (PM10 trở lên). Giảm tải cho ống khói, hạn chế bám bụi. 

‐ Buồng làm lạnh/giảm nhiệt: Khí sau cyclon vẫn có nhiệt độ cao và đi qua buồng 

làm lạnh có cấu tạo nhiều lớp thép và lớp nước tuần hoàn. Nhiệt được tản ra vỏ ngoài 

và môi trường xung quanh. Giai đoạn sau làm mát sẽ đạt khoảng 180 – 250°C. Giúp ổn 

định nhiệt độ dòng khí, bảo vệ quạt hút và ống khói khỏi quá nhiệt và giảm nguy cơ nứt 

vỡ vật liệu chịu nhiệt 

‐ Quạt hút khí: Tạo áp suất âm trong lò giúp ngăn khói tràn ngược ra cửa nạp rác, 

đảm bảo dòng khí di chuyển một chiều và tăng độ ổn định cháy 

‐ Hút khí liên tục từ buồng đốt → cyclon → buồng làm lạnh → ống khói 

‐ Ống khói: Thải khí đã qua xử lý lên cao, giúp khuếch tán và pha loãng nồng độ 

ô nhiễm trong không khí, giảm ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực xung quanh cơ sở, ống 

khói đạt tiêu chuẩn thải ra môi trường bằng ống khói với đặc trưng khí thải là không bụi, 

không màu và không mùi. Khí thải sau khi hệ thống xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (cột B). 

- Tọa độ vị trí xả khí thải:  

+ Vị trí 01 tại lò đốt công suất 15kg/giờ: X= 1095840 Y= 588730 

+ Vị trí 02 tại lò đốt công suất 30kg/giờ: X= 1095838 Y= 588731 

2.3 Công trình xử lý khí thải phát sinh từ máy phát điện 

‐ Để đảm bảo hoạt động của các loại thiết bị máy móc phục vụ công tác khám, 

chữa bệnh nên Cơ sở có đầu tư 01 máy phát điện với công suất 500 KVA được đặt tại 

Nhà máy phát điện nằm xa khu vực điều trị bệnh, sử dụng nhiên liệu là dầu DO, có 

đường ống thải đường kính D300 và chiều cao đặt ống thải khoảng 5m so với mặt đất. 

‐ Tọa độ vị trí đặt máy phát điện dự phòng (theo hệ tọa đọ VN2000, kinh tuyến 

trục 104030’, múi chiếu 30) X=1095688, Y=588701 

‐ Hoạt động của máy phát điện dự phòng không thường xuyên và không liên tục 

(chỉ sử dụng trong trường hợp có sự cố mất điện). Nồng độ khí thải phát sinh từ máy 

phát điện dự phòng đều nằm trong quy chuẩn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

‐ Nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu: Sử dụng nhiên liệu Dầu DO thì tiêu thụ nhiên liệu 

khoảng 30 lít/lần. khối lượng riêng dầu DO là khoảng 0,84kg/lít, vậy nhu cầu tiêu thụ 

dầu tính theo khối lượng là 25,2 kg/giờ. 
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‐ Ước tính khi tiêu thụ 01 kg dầu DO thì máy phát điện sẽ thải ra lượng khí thải 

38m3. Như vậy, lưu lượng khí thải của máy phát điện là 25,2 kg/giờ x 38 m3 =957,6 

m3/giờ 

2.4 Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

a. Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ hoạt động giao thông 

‐ Quy định khu vực riêng cho từng loại xe, dùng nhiên liệu đúng với thiết kế của 

động cơ, thường xuyên kiểm tra và bảo trì đảm bảo tình trạng kỹ thuật xe tốt. 

‐ Không nổ máy xe trong khi đậu tại sân bãi 

‐ Đường nội bộ, sân bãi được bê tông hóa. Thường xuyên vệ sinh đường giao thông 

nội bộ và sân bãi, đặc biệt là những ngày nắng nóng nhằm hạn chế lượng bụi phát sinh 

vào không khí. Trang bị khẩu trang cho nhân viên thực hiện vệ sinh. 

‐ Trồng cây xanh trong khuôn viên cơ sở 

b. Biện pháp phòng chống chất thải phóng xạ đối với môi trường 

‐ Sử dụng quạt hút thông thoáng tại các phòng xét nghiệm, kiểm nghiệm và các 

khoa phòng khác. 

‐ Đối với các khoa lây nhiễm và các phòng xét nghiệm, kiểm nghiệm, khoa hóa 

chất, dược phẩm được lắp đặt theo hệ thống các thiết kế chuyên ngành. 

‐ Khu vực chờ khám bệnh cách xa phòng máy X-quang và CT. 

‐ Trong thời gian máy hoạt động, thời gian làm việc của nhân viên, kỹ thuật viên 

vận hành tuyệt đối không để người không phận sự và không hiểu biết về thao tác thiết 

bị đi vào. 

‐ Tăng khoảng cách từ người đến nguồn chiếu xạ. tăng chiều dày tường che chắn 

bức xạ. Nhân viên vận hành máy X-quang phải được trang bị thiết bị bảo vệ và che chắn 

phù hợp và theo dõi khám sức khỏe định kỳ. 

‐ Xây dựng quy trình và nội dung làm việc với bức xạ, giám sát chặt chẽ quá trình 

thực hiện. Đào tạo cho nhân viên làm việc với bức xạ về các quy định pháp luật, tiêu 

chuẩn, quy trình, quy phạm, nội quy và hướng dẫn về an toàn bức xạ. 

c. Biện pháp giảm thiểu mùi phát sinh từ khu vực lưu chứa chất thải 

‐ Chất thải được thu gom và phân loại tại nguồn, chứa trong bao kín, thùng chứa 

chuyên biệt trước khi đưa đến khu tập kết chất thải do đó hạn chế mùi hôi. Chất thải rắn 

sẽ được thu gom trong ngày tránh để ủ qua đêm làm phát sinh các chất gây mùi. 

‐ Trồng cây xanh trong khuôn viên cơ sở để cây xanh hấp phụ và phát tán mùi hiệu 

quá cũng như đảm bảo khoảng cách vệ sinh hợp lý từ HTXLNT, khu chứa rác đến các 

công trình lân cận. 

‐ Bố trí thùng rác chuyên biệt cho từng loại chất thải và có nắp đậy để tránh phát 

tán mùi hôi ra môi trường xung quanh. 

d. Biện pháp giảm thiểu mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải 

‐ Hệ thống xử lý nước thải tập trung được bố trí phía cuối đất của cơ sở và cách xa 

khu vực khám chữa bệnh. 
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‐ Vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn thiết kế nhằm hạn chế 

tối đa việc phát sinh mùi hôi. 

‐ Các nắp cống, hố ga được đậy kín để tránh phát tán mùi hôi. 

‐ Các bể xử lý được ố trí dạng bể kín có nắp đậy 

‐ Trông cây xanh có tán cách ly khu vực xung quanh hệ thống xử lý nước thải 

nhằm cải thiện điều kiện vi khí hậu và ngăn cản sự phát tán mùi hôi đi xa. 

‐ Bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải định kỳ thu gom và xử lý bởi đơn vị 

có chức năng. 

e. Biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ nhà vệ sinh của các khu 

- Cơ sở có đội ngũ nhân viên vệ sinh chuyên quét dọn, thu gom hàng ngày do đó 

không làm phát sinh mùi bên trong phòng khám, khu nhà vệ sinh 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

- Hiện tại, chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đảm bảo các yêu cầu về an 

toàn vệ sinh môi trường theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; chất thải rắn thông thường tại cơ sở 

được phân loại, thu gom, lưu trữ theo hướng dẫn tại Thông tư số 20/2022/TT-BYT của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y 

tế, trong đó bao gồm cả phần chất thải rắn thông thường được phép thu gom phục vụ 

mục đích tái chế quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

 

Hình 3. 7 Phân định và phân loại chất thải y tế của Cơ sở 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Trung tâm Y tế Giồng Riềng 

30 
 

- Chất thải rắn thông thường phát sinh từ cơ sở gồm: chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn y tế thông thường. 

Bảng 3. 4 Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh của Cơ sở 

STT Loại chất thải rắn thông thường Trạng thái Khối lượng 

kg/năm 

1 Chất thải rắn sinh hoạt Rắn 40.698 

2 Chất thải rắn y tế tái chế  Rắn 7.200 

Tổng 47.898 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Chất thải sinh hoạt chủ yếu là bao bì, hộp đựng đồ uống bằng nylon, nhựa, … 

phát sinh trong quá trình sinh hoạt của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên 

trong cơ sở. 

- Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Công trình lưu giữ: Cơ sở đã bố trí thùng chứa có dung tích 15-20 lít có nắp đậy, 

trên thùng có dán nhãn, đặt tại các vị trí phòng khám bệnh, hành lang, nhà vệ sinh. 

Thùng đựng màu xanh dùng chứa chất thải rắn sinh hoạt và thùng màu vàng dùng chứa 

chất thải rắn y tế. 

+ Bố trí các thùng dung tích 120L – 240L xung quanh khuôn viên và ở mỗi tầng 

của cơ sở, tất cả các thùng này đều có màu xanh dùng chứa chất thải rắn sinh hoạt và có 

nắp đậy để tránh nước mưa thấm vào bên trong thùng chứa. 

- Biện pháp thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Tần suất thu gom 1 ngày/lần, rác được tập kết tại khu vực tập kết chất thải rắn. 

Khu vực tập kết có diện tích 15m2, được tráng xi măng, nền bằng phẳng, khô ráo, mái 

lợp tôn. Hàng ngày được xe vận chuyển rác thải thu gom và đưa đến nơi xử lý theo đúng 

quy định 

+ Biện pháp xử lý: Cơ sơ hợp đồng với UBND thị trấn Giồng Riềng thực hiện việc 

thu gom, xử lý chất thải rắn. 

- Chất thải rắn y tế được phép tái chế: 

+ Chất thải rắn y tế được phép tái chế tại cơ sở như: giấy và bao bì giấy các tông 

thải bỏ (18 01 05), bao bì nhựa (đã chứa chất khi thải ra không phải là CTNH – 18 01 

06), … 

- Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn y tế được phép tái chế: 

+ Công trình lưu giữ: Cơ sở đã bố trí thùng rác màu trắng có dung tích 20 lít có 

nắp đậy, trên thùng có dán nhãn, đặt tại các vị trí thu gom rác tập trung tại các khoa/ 

phòng. 

+ Khối lượng chất thải tái chế phát sinh được nhân viên thu gom thủ công đưa vào 

bao bì, thùng rác màu trắng vận chuyển về nơi lưu giữ chất thải rắn tái chế. 

+ Hằng ngày, nhân viên thu gom đưa về khu vực tập kết để lưu giữ, định kỳ bán 

cho cơ sở phế liệu trong khu vực. Khu vực tập kết có diện tích 15m2, được tráng xi măng, 

nền bằng phẳng, khô ráo, mái lợp tôn. 
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- Biện pháp xử lý: về chất thải y tế như bao bì nhựa, giấy định kỳ bán cho cơ sở 

phế liệu trong khu vực. 

- Tổng số lượng thùng rác: loại 15-20 lít: 35 thùng, loại 120 lít: 10 thùng, loại 240 

lít: 10 thùng, loại 660 lít: 02 thùng 

4. Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Cơ sở thực hiện thu gom, phân loại và lưu giữ CTNH phát sinh theo quy định 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế về quản lý chất thải y tế 

trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ sở thực hiện thu gom, phân định, phân loại lưu giữ và xử lý chất thải lây 

nhiễm như sau: 

+ Đối với chất thải y tế lây nhiễm: phát sinh tại bệnh viện được nhân viên thu gom 

từ các khoa, phòng về kho chứa chất thải nguy hại. Tần suất 1 lần/ngày. 

+ Dụng cụ thu gom chất thải bảo đảm kín, không rò rỉ dịch thải trong quá trình thu 

gom. 

+ Chất thải y tế lây nhiễm thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ chất 

thải tạm thời trong cơ sở. Trước khi thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín miệng, 

thùng đựng chất thải phải có nắp đậy kín. 

- Cơ sở có nơi lưu giữ các loại chất thải nguy hại phát sinh diện tích 20m2. Các 

loại chất thải được thu gom và đựng riêng biệt từng thùng chứa, cơ sở có bố trí  thùng    

chứa với dung tích chứa 12 lít – 120 lít, tần suất thu gom 1 ngày/lần.  

- Chất thải y tế lây nhiễm: 

+ Chất thải lây nhiễm sắc nhọn : Đựng trong thùng hoặc hộp có màu vàng bao gồm: 

kim tiêm, bơm liền kim tiêm; đầu sắc nhọn của dây truyền; kim chọc dò và các vật sắc 

nhọn khác. 

+ Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi 

và có màu vàng bao gồm: Chất thải thấm, dính, chứa máu hoặc dịch sinh học của cơ thể; 

các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly. 

+ Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi 

có màu vàng  

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm:  

+ Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng rắn: Đựng trong túi hoặc trong thùng 

chứa có lót túi có màu đen. 

+ Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng: Đựng trong các dụng cụ có nắp 

đậy kín. 

+ Chất thải y tế thông thường không phục vụ mục đích tái chế: Đựng trong túi hoặc 

trong thùng có lót túi có màu xanh. 
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+ Chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế: đựng trong túi hoặc trong 

thùng có lót túi có màu trắng, được thu gom bán phế liệu 

- Chất thải nguy hại khác: 

+ Bóng đèn huỳnh quang thải, pin ắc quy thải bỏ, thiết bị linh kiện điện tử thải 

hoặc các thiết bị điện có các linh kiện điện tử, bao bì mềm, bùn thải từ hệ thống xử lý 

nước thải,… sẽ được thu gom vào các thùng chứa riêng biệt có dán tên mã chất thải 

nguy hại và lưu trữ trong kho chứa chất thải nguy hại. 

+ Bùn lắng từ hệ thống thoát nước và bùn thải từ HTXLNT được thu gom và hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển xử lý theo quy định 

+ Quản lý tro xỉ từ quá trình đốt chất thải rắn y tế: tro xỉ được xác định ban đầu là 

chất thải nguy hại mã 11 02 01 theo Thông tư 09/2026/TT-BTNMT ngày 29/2/2026. 

Tro xỉ có khối lượng khoảng 50 kg/tháng được thu gom hàng ngày sau khi lò nguội, cho 

vào bao cột kín lưu chứa riêng biệt với kho chứa CTNH, có diện tích 20m2 tường xây 

cao 2,5m và bàn giao cho đơn vị thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

- Bệnh viện hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

quy định (đơn vị vận chuyển phải có giấy phép cơ quan chức năng cấp) và thực hiện báo 

cáo chủng loại, số lượng thải CTNH trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng 

năm và quản lý theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT. 

Bảng 3. 5 Thống kê chất thải nguy hại không lây nhiễm, chất thải nguy hại khác 

theo sổ đăng ký nguồn thải chất thải nguy hại 

STT Tên chất thải Mã CTNH Số lượng (kg/năm) 

I Chất thải lây nhiễm  9.321 

 
Chất thải lây nhiễm (chất thải lây nhiễm 

sắc nhọn và không sắc nhọn) 
13 01 01 9.321 

I Chất thải nguy hại không lây nhiễm 4.041,7 

1 
Hóa chất thải bỏ bao gồm hoặc có các 

thành phần nguy hại 
13 01 02 0,4 

2 

Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc 

tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà 

sản xuất 

13 01 03 0,3 

3 Chất hàn răng almagam thải 13 01 04 1 

4 

Các thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử 

dụng có chứa thủy ngân và kim loại 

nặng 

13 03 02 150 

5 

Các bình chứa áp suất chưa bảo đảm 

rỗng hoàn toàn: bao gồm bình đựng oxy, 

CO2, bình ga, bình dung khí. Các bình 

này dễ gây cháy, gây nổ khi thiêu đốt 

13 03 01 3.890 

II Chất thải nguy hại khác 831,7 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 101 
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2 Pin, ắc quy thải bỏ 16 01 12 98 

3 
Hộp mực in thải có các thành phần nguy 

hại 
08 02 04 90,2 

4 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải 17 02 04 354 

5 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (kế cả vật liệu 

lọc dầu), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại 

18 02 01 120 

6 Bộ lọc dầu đã qua sử dụng 15 02 02 29,5 

7 
Các linh kiện điện tử thải, thiết bị điện 

có các linh kiện điện tử 
16 01 13  39 

Tổng khối lượng 14.194,4 

Quy trình thu gom, phân loại và xử lý chất thải nguy hại trong cơ sở như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của phương tiện giao thông ra vào cơ 

sở, hoạt động của các xe đẩy dụng cụ y khoa, các thiết bị phục vụ việc khám chữa bệnh, 

máy phát điện dự phòng, cơ sở áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau: 

+ Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng vá lắp đạt bô hãm thanh cho xe cứu thương, xe ô tô. 

+ Lắp đặt nội quy về giờ giấc nghỉ ngơi, thăm nuôi, … để người bệnh, người thăm 

nuôi tại bệnh viện thực hiện. 

+ Trồng cây xanh xung quanh khuôn viên cơ sở. 

+ Cơ sở có trang bị máy phát điện dự phòng trường hợp mất điện, vì vậy biện pháp 

khống chế ô nhiễm tiếng ồn và độ rung của máy phát điện được đề xuất như sau: máy 

phát điện được đặt cách xa khu điều trị nội trú, có trang bị đệm chống rung bằng cao su 

theo thiết kế của các máy phát điện để giảm rung, kiểm tra độ cân bằng của máy phát 

điện và hiệu chỉnh nếu cần thiết, bảo dưỡng máy phát điện định kỳ. 

Chất thải y tế 

Chất thải y tế 

nguy hại 

Thu gom, phân 

loại 

Tự xử lý 

 (lò đốt rác)  

Chất thải nguy 

hại khác 

Thu gom, phân 

loại và lưu trữ 

Hợp đồng với đơn 

vị đủ chức năng 

Hình 3. 8 Quy trình thu gom, phân loại và xử lý chất thải nguy hại 
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6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với HTXLNT 

‐ Tuân thủ đúng yêu cầu thiết kế và vận hành của hệ thống 

‐ Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng 

HTXLNT 

‐ Các công đoạn có sử dụng máy thổi khí, bơm được trag bị 02 máy hoạt động luân 

phiên. 

‐ Thường xuyên kiểm tra các bơm định lượng hóa chất khử trùng nước thải, để 

khắc phục kịp thời khi có sự cố 

‐ Thường xuyên theo dõi, quan sát các bể xử lý nước thải, nhằm phát hiện kịp thời 

các sự cố xảy ra và khắc phục. 

‐ Thường xuyên thực hiện rửa lọc tại bồn lọc nhằm đảm bảo hiệu quả lọc nước thải 

của thiết bị 

‐ Lập sổ vận hành HTXLNT 

Bảng 3. 6 Ứng phó sự cố môi trường về HTXLNT 

STT Tình huống, sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 Song chắn rác: 

1.1 
Nước không thu 

gom vào bể gom 

Nghẹt rác tại song chắn rác 
Tiến hành vớt toàn bộ rác 

khỏi song chắn rác 

Do hệ thống thu gom nước 

thải của Bệnh viện bị vỡ và 

rò rỉ 

Khắc phục và đấu nối hệ 

thống thu gom 

2 Bể điều hòa: 

2.1 
Rò rỉ nước thải ra 

ngoài  
Bị nứt, sút lún, ,,, Trám chống thấm lại bể 

2.2 
Không có khí cấp 

vào bể 

Máy thổi khí quay ngược 
Đổi 02 trong 03 pha của 

động cơ 

Nguồn điện cấp cho máy 

thổi khí bị hư hỏng, đứt, … 

Thay mới dây điện, thiết 

bị động lực cấp điện cho 

máy thổi khí 

Máy thổi khí bị cháy Mang đi quấn lại 

Do bị vỡ đường ống cấp 

khí 

Kiểm tr, khắc phục và đấu 

nối hệ thống ống cấp khí 

3 Hệ thống tanks thiết bị hợp khối: 

3.1 
Không có khí cấp 

vào Tanks 

Máy thổi khí quay ngược 

chiều 

Đổi 02 trong 3 pha của 

động cơ 

Máy thổi khí không hoạt 

động 
Kiểm tra lại máy thổi khí 

Đường ống cấp khí bị vỡ 
Đấu nối hoặc thay mới 

đường ống cấp khí 

Van đóng Mở lại van 
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3.2 
Đường ống thông 

Tanks bị nghẹt 

Tấm lưới chắn vách ngăn 

giữa khoang đệm vi sinh và 

khoang lắng bị bung 

Gắn lại tấm lưới vách 

ngăn mới 

Rác trong Tanks quá nhiều 

Vớt rác và kiểm tra các 

công trình phía trước để 

đưa ra hướng khắc phục 

triệt để 

4 Máy thối khí: 

4.1 
Máy thổi khí kêu 

to 

Thiếu nhớt làm mát 
Kiểm tra vạch thăm dầu 

và bổ sung dầu làm mát 

Do động cơ quay ngược 

chiều 

Đổi 02 trong 03 dây pha 

của động cơ 

Bạc đạn bị bể Thay bạc đạn mới 

Lắp máy bị bào mòn Thay mới láp máy 

Tắc nghẹt bộ phận lọc gió 
Vệ sinh sạch bụi bấn bộ 

phận lọc gió 

4.2 
Máy thổi khí 

không hoạt dộng 

Máy thổi khí bị cháy Đi quấn lại máy 

Thiết bị động lực khởi 

động máy thổi khí bị cháy 
Thay mới 

Dây điện nguồn cấp cho 

máy thổi khí bị đứt 
Đấu nối lại hoặc thay mới 

4.3 

Mô tơ hoạt động 

nhưng đầu thổi 

ngưng hoạt động 

Đứt dây curoa Thay dây curoa mới 

Bạc đạn bị bể Thay bạc đạn mới 

5 Hệ thống bơm nước thải: 

5.1 Bơm bị nghẹt 
Lượng bùn trong bể nhiều Hút bùn trong bể 

Do nghẹt rác Loại bỏ rác khỏi bơm 

5.2 
Bơm không hoạt 

động 

Bơm bị cháy 
Mang bơm đi quấn hoặc 

thay mới 

Dây điện bị đứt 
Đấu nối hoặc thay dây 

mới 

Thiết bị động lực của bơm 

bị cháy 
Thay mới 

Dây điện của phao điện bị 

đứt 

Thay dây điện mới hoặc 

đấu nối lại 

Phao điện bị cháy Thay phao mới 

6 Hệ thống đường ống công nghệ: 

6.1 
Đường ống bị 

nghẹt 

Lượng rác trong đường ống 

quá nhiều 

Lấy rác ra khỏi đường 

ống 

Kiểm tra các công trình 

phía trước đường ống để 

đưa ra biện pháp khắc 

phục triệt để 

Do nghẹt rác Loại bỏ rác khỏi bơm 

6.2 
Nước thải bị rò rỉ 

ra khỏi đường ống 

Đường ống bị bể Đấu nối lại hoặc thay mới 

Đường ống bị bung mối 

keo dán 
Dán lại hoặc thay mới 
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7 Hợp phân phối (chia lưu lượng): 

7.1 

Nước thải trong 

hộp chia lưu lượng 

chảy vào Tanks xử 

lý không đều 

Đường ống nối hộp chia 

lưu lượng với Tank bị nghẹ 

Lấy rác ra khỏi đường 

ống 

Do nghẹt rác 
Loại bỏ rác khỏi hộp chia 

lưu lượng 

6.2 Phương án phòng chống cháy nổ 

- Cơ sở thiết kế hệ thống báo cháy và chữa cháy, hệ thống chữa và báo cháy được 

thiết kế tuân theo các quy định của luật PCCC và các quy định liên quan do Việt Nam 

quy định. Hệ thống PCCC áp dụng theo Thông tư số: 06/2022/TT-BXD ban hành QCVN 

06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình ngày 

30 tháng 11 năm 2022. 

- Các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó với sự cố cháy, nổ thực hiện như 

sau: 

- Đầu tư đầy đủ các trang thiết bị PCCC tại cơ sở. 

- Bố trí hệ thống chống sét cho công trình theo quy định. 

- Thực hiện theo các quy định hiện hành về Phòng cháy chữa cháy như: Nghị định 

105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 – Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và thông tư 36/2025/TT-BCA – Quy 

định chi tiết một số điều của luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và nghị 

định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

   

Hình 3. 9 Trang thiết bị PCCC tại Cơ sở  

6.3 An toàn giao thông 

- Phòng ngừa các rủi ro về mất an toàn giao thông đường bộ được thực hiện theo 

Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Luật số 36/2024/QH15) và luật Đường bộ 

(Luật số 35/2024/QH15). 
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-  Lắp đặt biển báo hiệu hạn chế tốc độ nhằm cảnh giới các phương tiện khi ra 

vào khuôn viên trung tâm.  

- Sắp xếp bảo vệ trực ở cổng ra vào trung tâm, bố trí chỗ dừng xe phù hợp trong 

khuôn viên trung tâm. 

6.4 Phòng chống sự cố trong quá trình phân loại, thu gom, lưu trữ, vận chuyển và 

xử lý chất thải nguy hại 

- Kiểm soát chặt chẽ quá trình phân loại, thu gom, lưu trữ, vận chuyển chất thải y 

tế nguy hại trong bệnh viện và ngoài bệnh viện. 

- Chất thải y tế nguy hại được lưu trữ, hợp đồng với đơn vị thu gom đúng quy định. 

- Túi đựng chất thải, thùng đựng chất thải, màu sắc của bao bì, dụng cụ, thiết bị, 

phânloại, thu gom, lưu trữ, báo cáo và hồ sơ quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư 

số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi 

khuôn viên cơ sở y tế. 

- Đối với công tác phân loại: 

+ Cơ sở phát sinh chất thải tiến hành phân loại tại thời điểm phát sinh. 

+ Từng loại chất thải sau khi phân loại phải được đựng trong các túi và thùng có 

mã màu kèm biểu tượng theo đúng quy định. 

- Đối với công tác thu gom: 

+ Xác định rõ vị trí phát sinh chất thải, đặt thùng đựng chất thải tại mỗi khoa, 

phòng phù hợp với từng loại chất thải và có hướng dẫn phân loại, thu gom. 

+ Sử dụng thùng đúng tiêu chuẩn quy định và được vệ sinh hằng ngày. 

+ Túi thu gom luôn được đặt trong thùng và luôn có sẵn tại nơi chất thải phát sinh 

để thay thế cho túi cùng loại đã được chuyển về nơi lưu trữ của cơ sở y tế. 

+ Lượng chất thải chứa trong mỗi túi chỉ đầy tới ¾ túi, sau đó buộc túi lại. 

+ Chất thải y tế nguy hại không được để lẫn trong túi chất thải thông thường, nếu 

đã lẫn thì hỗn hợp chất đó được xử lý và tiêu hủy như chất thải y tế nguy hại. 

+ Phân công cán bộ chịu trách nhiệm thu gom chất thải y tế nguy hại với tần suất 

1 lần/ngày. 

6.5 Biện pháp phòng chống lây lan mầm bệnh và phòng chống dịch bệnh bùng phát 

- Lấy phòng bệnh là chính trong đó thông tin, giáo dục, truyền thông, giám sát 

bệnh truyền nhiễm là biện pháp chủ yếu. Kết hợp các biện pháp chuyên môn kỹ thuật y 

tế với các biện pháp xã hội, hành chính trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm. 

- Thực hiện việc phối hợp liên ngành và huy động xã hội trong phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm, lồng ghép các hoạt động phòng, chống bệnh truyền nhiễm vào các chương 

trình phát triển kinh tế - xã hội. 
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- Đối với bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm cần điều trị cách ly với các khu vực 

khác 

- Cán bộ bác sỹ và người nhà chăm sóc bệnh nhân tuân thủ nghiêm các nội quy an 

toàn của bệnh viện khi khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân cần mặc quần áo bảo hộ, 

đeo khẩu trang và áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn khi cần thiết. 

- Công nhân thu gom rác thải, vận hành hệ thống xử lý nước thải được trang bị đầy 

đủ về bảo hộ lao động. 

- Việc vận chuyển rác đi xử lý tránh vào thời gian cao điểm. 

- Phát huy vai trò của bộ phận chống nhiễm khuẩn. 

- Ngoài ra, cần phổ biến nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đối với cán bộ, nhân 

viên bệnh viện thông qua các buổi họp, tập huấn và tổ chức các buổi tổng vệ sinh toàn 

bệnh viện. 

- Khi xảy ra dịch bệnh, bên cạnh công tác chữa trị cho bệnh nhân bệnh viện làm 

tốt công tác cách ly với các khu khám bệnh điều trị của bệnh viện để hạn chế lây lan 

dịch bệnh. Tiến hành khử khuẩn vô trùng khu vực bệnh viện. Khi bệnh nhân mắc bệnh 

truyền nhiễm chuyển viện hoặc ra viện thực hiện ngay vệ sinh tẩy uế buồng bệnh, đồ 

dùng cá nhân. 

6.6 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố y khoa, máy x-quang 

- Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng từ hoạt động máy X-quang: 

+ Giải pháp tường, trần, cửa của phòng X-quang tuân thủ theo quy định. Được 

kiểm tra an toàn bức xạ trước khi đưa vào hoạt động. 

+ Thường xuyên kiểm tra máy chụp X-quang. 

+ Yêu cầu các bác sĩ cũng như bệnh nhân tuân thủ nghiêm ngặt nội quy khi làm 

việc trong phòng X-quang. 

+ Tại khu vực tại phòng X-quang, đặt bảng nghiêm cấm đến gần khu vực phòng 

X-quang khi không có nhu cầu. 

+ Trang bị quần áo bảo hộ lao động và trang bị phòng hộ khác cho nhân viên phòng 

chụp có tác dụng bảo vệ chống sự nhiễm xạ. 

- Sự cố y khoa: 

+ Sự cố gây phơi nhiễm cho nhân viên y tế gồm: bị vật sắc nhọn đâm, máu và dịch 

tiết văng vào mắt, vào vết thương, vật nhọn không rõ nguồn gốc đâm, bệnh nhân cào, 

găng tay thủng. vật gây phơi nhiễm nhiều nhất là bơm kim tiêm. 

+ Sự cố nhiễm trung huyết liên quan đến chăm sóc y tế: trong đó bàn tay nhân viên 

y tế là trung gian truyền bệnh. 

- Biện pháp phòng ngừa giảm thiểu sự cố y khoa: 

+ Nghiên cứu và đưa ra cảnh báo phơi nhiễm trong nhân viên y tế là nhằm để họ 

nâng cao ý thức bảo vệ mình qua đó cần có chiến lược tăng cường giáo dục cho nhân 

viên y tế thực hiện đúng. 

+ Cần trang bị nước rửa tay sát khuẩn, tuân thủ việc rửa tay. 
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- Sự cố rò rỉ, tràn, đổ dung môi, hóa chất 

+ Các thiết bị chứa dung môi, hóa chất có thể bị rò rỉ hoặc do sự bất cẩn của nhân 

viên có thể làm tràn đổ hóa chất ra môi trường.  

- Các biện pháp phòng chống như sau: 

+ Sắp xếp dung môi, hóa chất ngay ngắn theo từng khu vực riêng, không xếp chồng 

lên cao. 

+ Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất. 

+ Nhân viên vận hành HTXLNT đều được hướng dẫn các biện pháp an toàn khi 

tiếp xúc với hóa chất. 

+ Khi làm việc với hóa chất, nhân viên phải mang các dụng cụ an toàn cá nhân: 

khẩu trang, kính, găng tay. 

- Các biện pháp sơ cứu khi gặp tai nạn do tiếp xúc với hóa chất: 

+ Trường hợp tiếp xúc với mắt: Ngay lặp tức rửa mắt với thật nhiều nước ít nhất 

là 15 phút và gọi ngay cho bác sĩ để kiểm tra nếu còn khó chịu. 

+ Trường hợp tiếp xúc theo đường hô hấp nhân tạo và gọi ngay cho bác sĩ 

+ Trường hợp tiếp xúc theo đường tiêu hóa (ăn, nuốt nhằm): lặp tức đến bác sĩ, 

không được cho thêm bất cứ thứ gì vào miệng để tránh gây tổn thương nặng nề hơn. 

Nếu nạn nhân có triệu chứng chóng mặt hoặc nôn mửa, cần đặt nạn nhân nằm, đầu để 

thấp nghiêng về bên trái. 

- Các biện pháp thu gom khi tràn đổ, rò rỉ hóa chất: 

+ Dùng các vậ liệu thấm hút: vải, mút xốp, cát, … 

+ Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành thu gom. 

+ Hóa chất tràn đổ và vật liệu dùng để thu gom hóa chất phải được chuyển cho 

đơn vị có chức năng xử lý CTNH xử lý. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có) 

Không có 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Không có 

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp (khi đề nghị cấp 

lại giấy phép môi trường quy định tại điểm c khoản 4 Điều 30 Nghị định này) 

Không có 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh hoạt (nếu có) 

Không có  
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

‐ Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt, nước thải từ hoạt động khám chữa bệnh, 

nước thải từ căn tin và khu giặt. 

+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt 

+ Nguồn số 2: Nước thải từ hoạt động khám chữa bệnh 

+ Nguồn số 3: Nước thải từ căn tin 

+ Nguồn số 4: Nước thải từ khu giặt 

‐ Lưu lượng xả nước thải tối đa: 150 m3/ngày.đêm (theo công suất thiết kế 

HTXLNT). 

‐ Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau xử lý xả thải ra nguồn tiếp nhận sông 

Giồng Riềng. 

‐ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

theo QCVN 40:2025/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp. 

Bảng 4. 1 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải 

STT Thông số Đơn vị tính 
QCVN 40:2025/BTNMT 

(Cột B) 

1 pH - 6-9 

2 BOD5 mg/l ≤ 60 

3 COD mg/l ≤ 90 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l ≤ 80 

5 Tổng Nitơ mg/l ≤ 40 

6 Tổng Phốt pho mg/l ≤ 6 

7 Tổng Coliforms MPN/100ml ≤ 5.000 

8 Amoni (N-NH4
+, tính theo N) mg/l ≤ 10 

9 Dầu mỡ động thực vật mg/l ≤ 30 

10 Sunfua (S2-) mg/l ≤ 0,5 

11 Chất hoạt động bề mặt anion mg/l ≤ 5 

‐ Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí xả thải: Nước thải sau xử lý theo ống nhựa PVC 150 dẫn vào đường 

thoát nước của cơ sở thoát ra sông Giồng Riềng.  

+ Tọa độ vị trí xả thải X=1095697, Y=588621 

+ Phương thức xả thải: tự chảy, xả ven bờ 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Giồng Riềng 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh:  
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+ Lò đốt rác chất thải rắn y tế công suất 15 kg/giờ  

+ Lò đốt rác chất thải rắn y tế công suất 30 kg/giờ 

‐ Dòng nước thải: 02 dòng 

‐ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải theo 

QCVN 19:2024/BTNMT , cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

Bảng 4. 2 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí 

thải 

STT Thông số Đơn vị tính 
QCVN 19:2024/BTNMT 

(Cột B) 

1 Bụi mg/Nm3 ≤ 45 

2 Nitơ oxit (NOx tính theo NO2) mg/Nm3 ≤ 300 

3 Lưu huỳnh đidoxit (SO2) mg/Nm3 ≤ 120 

4 Cacbon monoxit (CO) mg/Nm3 ≤ 200 

5 Axit clohydric (HCl) mg/Nm3 ≤ 30 

6 Hydro sunphua (H2S) mg/Nm3 ≤ 4 

7 
Flo (F) và hợp chất F (tính theo 

Florua) 
mg/Nm3 ≤ 4 

‐ Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí xả thải: ống khói lò đốt chất thải rắn y tế 

+ Tọa độ vị trí xả thải:  

• Vị trí 01 tại lò đốt công suất 15kg/giờ: X= 1095840 Y= 588730 

• Vị trí 02 tại lò đốt công suất 30kg/giờ: X= 1095838 Y= 588731 

+ Phương thức xả thải: Xả thải theo thời gian hoạt động của lò đốt chất thải rắn y 

tế. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh:  

+ Nguồn 1: Tiếng ồn từ các phương tiện ra vào bệnh viện (tại khu vực cổng): Tọa 

độ (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30): X=588641; Y=1095717. 

+ Nguồn 2: Hoạt động khám chữa bệnh và điều trị bệnh (Tại khu vực tiếp đón 

bệnh nhân): Tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30): 

X=588693; Y=1095709. 

- Theo QCVN 26:2025/BTNMT và QCVN 27:2025/BTNMT cơ sở thuộc khu vực 

A 

Bảng 4. 3 Bảng giá trị giới hạn đối với tiếng ồn theo QCVN 26:2025/BTNMT 

Giá trị tối đa cho phép đối với mức ồn phát sinh 

Khu vực bị ảnh hưởng 

Khoảng thời gian 

Ngày 

(6h00~trước 18h) 

Tối (18h~trước 

22h) 

Đêm (22h~trước 

6h) 

Khu vực A 50 45 40 
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Giá trị tối đa cho phép đối với mức ồn phát sinh từ phương tiện giao thông 

Khu vực A 68 58 

Bảng 4. 4 Bảng giá trị giới hạn đối với độ rung theo QCVN 27:2025/BTNMT 

Giá trị tối đa cho phép đối với mức rung phát sinh 

Khu vực ảnh hưởng 
Khoảng thời gian 

Ngày (6h~trước 22h) Đêm (22h~trước 6h) 

Khu vực A 60 55 

Giá trị tối đa cho phép đối với mức rung phát sinh từ phương tiện giao thông 

Khu vực A 65 60 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chấy thải nguy hại 

Hiện nay, Trung tâm Y tế Giồng Riềng đang thực hiện việc thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm cơ sở y tế theo Quyết định số 

06/2024/QĐ-UBND ngày 07/2/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc Quy định về 

quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (Cụm 4 Trung tâm y tế 

huyện Giồng Riềng: thu gom và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại cho tất cả các cơ sở y 

tế trên địa bàn huyện Giồng Riềng). Như vậy, theo quy định tại khoản 4, Điều 70 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

Luật bảo vệ môi trường: "Cơ sở y tế có công trình xử lý chất thải y tế nguy hại đặt trong 

khuôn viên để thực hiện việc tự xử lý và xử lý chất thải y tế nguy hại cho các cơ sở y tế 

lân cận (mô hình cụm) theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì không được coi 

là cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. Việc vận chuyển chất thải y tế nguy 

hại từ các cơ sở y tế lân cận để xử lý theo mô hình cụm được thực hiện bởi các tổ chức, 

cá nhân theo quy định tại khoản 4 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường hoặc theo quy định 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh", do vậy Cơ sở không được coi là cơ sở thực hiện dịch 

vụ xử lý chất thải nguy hại. Do vậy, Cơ sở không đề nghị cấp phép cho dịch vụ xử lý 

chất thải này. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải y tế nguy hại, dự án sẽ thực hiện nghiêm các quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 

4 Điều 70 Nghị định số 80/2022/NĐ-CP. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải  

Bảng 4. 5 Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại 

STT Tên công trình hệ 

thống thiết bị xử lý 

chất thải 

Diện tích Phương án xử lý Ghi chú 

1 
Lò đốt chất thải rắn 

y tế 
100 m2 

Đốt hai cấp, hệ thống xử 

lý khí thải, ống khói cao 

9m. Xử lý CTR y tế 

khoảng 30.000 kg/năm 

Hoạt động 

thường xuyên 

2 

Kho lưu giữ rác tạm 

thời (CTR sinh hoạt, 

thông thường) 

30 m2 
Lưu giữ tạm thời, kho lưu 

giữ có mái che, nền bê 

Lưu giữ chất 

thải phát sinh 

chờ xử lý 
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tông hóa, bố trí xa khu 

vực khám chữa bệnh 

3 
Kho chất thải nguy 

hại 
20 m2 

Lưu giữ tạm thời, kho lưu 

giữ có mái che, nền bê 

tông hóa, bố trí xa khu 

vực khám chữa bệnh 

Lưu giữ chất 

thải phát sinh 

chờ xử lý 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Trung tâm Y tế Giồng Riềng 

44 
 

Chương V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

- Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện 

+ Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang về 

việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư Xây dựng nâng cấp, 

mở rộng Bệnh viện Đa khoa huyện Giồng Riềng” tại thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên Giang của Sở Y tế Kiên Giang. 

+ Giấy phép số 2692/GP-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Kiên 

Giang về việc xả nước thải vào nguồn nước. 

- Tóm tắt các vấn đề liên quan đến môi trường (kèm theo các văn bản báo cáo trong 

phụ lục) của chủ cơ sở đã dửi cơ quan có thẩm quyền 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

- Tóm tắt các thông tin về kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải trong 

02 năm gần nhất 

2.1 Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải năm 2024 

- Vị trí: Đầu ra hệ thống xử lý nước thải 

- Tọa độ: X=1095283, Y=534079 

- Ngày thu mẫu: 05/06/2024 

Bảng 5. 1 Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải năm 2024 

STT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 

28:2010/BTNMT, Cột B 

1 pH - 6,7 6,5 – 8,5 

2 TSS mg/l 46 100 

3 BOD5 mg/l 30 50 

4 COD mg/l 64 100 

5 Phosphat mg/l 3,4 10 

6 Nitrat  mg/l 5,2 50 

7 Amoni  mg/l KPH 10 

8 Sunfua  mg/l KPH 4,0 

9 Tổng Coliforms MPN/100ml 1.500 5.000 

10 Salmonella spp VK/100ml KPH KPH 

11 Shigella spp VK/100ml KPH KPH 

12 Vibrio cholerae VK/100ml KPH KPH 

‐   QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế, hệ số 

k=1,2 
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‐ KPH: không phát hiện 

‐ MDL: giới hạn phát hiện; giá trị <MDL ghi KPH; giá trị trong khoảng MDL đến 

LOQ ghi <LOQ; LOQ=3xMDL: giới hạn định lượng 

- Nhận xét: Cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải đạt Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải y tế QCVN 28:2010/BTNMT, cột B trước khi thải ra nguồn 

tiếp nhận 

2.2 Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải năm 2025 

- Vị trí: Đầu ra hệ thống xử lý nước thải 

- Tọa độ: X=1095283, Y=534079 

- Ngày thu mẫu: 30/12/2025 

Bảng 5. 2 Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải năm 2025 

STT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 

28:2010/BTNMT, Cột B 

1 pH - 7,53 6,5 – 8,5 

2 TSS mg/l <18 100 

3 BOD5 mg/l 28 50 

4 COD mg/l 62 100 

5 Phosphat mg/l 2,73 10 

6 Nitrat  mg/l <0,15 50 

7 Amoni  mg/l KPH 10 

8 Sunfua  mg/l KPH 4,0 

9 Clo dư mg/l KPH - 

10 Dầu mỡ ĐTV mg/l <3 20 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 2x103 5.000 

12 Salmonella spp VK/100ml KPH KPH 

13 Shigella spp VK/100ml KPH KPH 

14 Vibrio cholerae VK/100ml KPH KPH 

‐   QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế, hệ số 

k=1,2 

‐ KPH: không phát hiện 

‐ MDL: giới hạn phát hiện; giá trị <MDL ghi KPH; giá trị trong khoảng MDL đến 

LOQ ghi <LOQ; LOQ=3xMDL: giới hạn định lượng 

- Nhận xét: Cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải đạt Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải y tế QCVN 28:2010/BTNMT, cột B trước khi thải ra nguồn 

tiếp nhận 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

3.1 Kết quả hoạt động của công trình xử lý khí thải năm 2024 

- Vị trí:  
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+ KT1: Khí thải lò đốt 1 công suất 15 kg/giờ chất thải sau xử lý 

+ KT2: Khí thải lò đốt 2 công suất 15 kg/giờ chất thải sau xử lý 

- Tọa độ:  

+ Tọa độ KT1: X=1095308, Y=534084 

+ Tọa độ KT2: X=1095309, Y=534087 

- Ngày thu mẫu: 05/06/2024 

Bảng 5. 3 Kết quả hoạt động của công trình xử lý khí thải năm 2024 

STT Thông số Đơn vị KT1 KT2 
QCVN 

19:2009/BTNMT, Cột B 

1 NOx mg/Nm3 321 221 ≤ 850 

2 CO mg/Nm3 226 165 ≤ 1.000 

3 Bụi (PM) mg/Nm3 31 32 ≤ 200 

4 SO2 mg/Nm3 27 29 ≤ 500 

5 Pb mg/Nm3 KPH KPH ≤ 5 

6 Cd mg/Nm3 KPH KPH ≤ 5 

7 Hg mg/Nm3 KPH KPH - 

8 H2SO4 mg/Nm3 KPH KPH - 

‐ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

‐ KPH: không phát hiện 

- Nhận xét: Cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải đạt Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải y tế QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B trước khi thải ra môi 

trường. 

3.2 Kết quả hoạt động của công trình xử lý khí thải năm 2025 

- Vị trí:  

+ KT1: Khí thải lò đốt 1 công suất 15 kg/giờ chất thải sau xử lý 

+ KT2: Khí thải lò đốt 2 công suất 15 kg/giờ chất thải sau xử lý 

- Tọa độ:  

+ Tọa độ KT1: X=1095308, Y=534084 

+ Tọa độ KT2: X=1095309, Y=534087 

- Ngày thu mẫu: 30/12/2025 

Bảng 5. 4 Kết quả hoạt động của công trình xử lý khí thải năm 2025 

STT Thông số Đơn vị KT1 
QCVN 

19:2009/BTNMT, Cột B 

1 NOx mg/Nm3 321 ≤ 850 

2 CO mg/Nm3 226 ≤ 1.000 

3 Bụi (PM) mg/Nm3 31 ≤ 200 

4 SO2 mg/Nm3 27 ≤ 500 
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5 Pb mg/Nm3 KPH ≤ 5 

6 Cd mg/Nm3 KPH ≤ 5 

7 Hg mg/Nm3 KPH - 

8 H2SO4 mg/Nm3 KPH - 

‐ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

‐ KPH: không phát hiện 

- Nhận xét: Cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải đạt Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải y tế QCVN 19:2009/BTNMT, cột B trước khi thải ra môi 

trường. 

4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải 

- Khối lượng chất thải phát sinh tại cơ sở năm 2025 trình bày dưới bảng sau: 

Bảng 5. 5 Khối lượng phát sinh và xử lý chất thải của Cơ sở 

STT Chất thải Khối lượng phát 

sinh 

Đơn vị thu gom, xử lý 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 40.698 UBND thị trấn Giồng Riềng 

2 Chất thải rắn thông thường 7.200 Lưu giữ tại Cơ sở và bán 

cho cơ sở thu mua phế liệu 

3 Chất thải y tế nguy hại 4.609 Lò đốt chất thải rắn y tế  

- Đánh giá chung về lò đốt chất thải rắn y tế: Hiện tại, 02 lò đốt chất thải rắn của 

Cơ sở hoạt động thường. 

5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (đối 

vơi cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất) 

- Cơ sở không sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

- Cơ sở tổng hợp, thống kê khối lượng từng phát sinh, tự xử lý, chuyển giao trong 

02 năm gần nhất theo bảng  

Bảng 5. 6 Tổng hợp khối lượng phát sinh, xử lý chất thải của Cơ sở 

STT Chất thải 
Đơn vị thu gom,  

xử lý 

Khối lượng 

phát sinh 

năm 2024 

(kg) 

Khối lượng 

phát sinh 

năm 2025 

(kg) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 

UBND thị trấn 

Giồng Riềng 

Tần suất thu gom:  

1 ngày/lần 

59.664 40.698 

2 
Chất thải rắn thông 

thường tái chế 

Hộ kinh doanh: Lê 

Thị Nữ. Đ/c: số 

06A, ấp Thạn Trung, 

xã Thạnh Hưng, 

7.200 
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huyện Giồng Riềng, 

tỉnh Kiên Giang 

Tần suất thu gom:  

1 tháng /lần 

3 

Chất thải y tế nguy hại  

(lây nhiễm, không lây 

nhiễm) 

Tự xử lý tại lò đốt 

chất thải rắn y tế 

Tần suất thu gom:  

2 lần/ngày 

7.208 4.609 

7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với Cơ sở 

Cơ sở không có đoàn kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường. 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của Cơ sở, Chủ cơ sở tự rà soát và đề 

xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải (nếu có) và chương trình 

quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

‐ Căn cứ theo quy định tại khoản 4, Điều 31 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường thì Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình 

xử lý chất thải  

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1 Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

‐ Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, Cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc nước thải định kỳ 

2.2 Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

- Căn cứ theo khoản 2 điều 97 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và 

khoản 2 điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Cơ sở không thuộc đối tượng quan 

trắc tự động, liên tục chất thải. 

2.3 Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 

- Để theo dõi chất lượng chất thải sau xử lý, Chủ cơ sở đề xuất thực hiện chương 

trình quan trắc môi trường định kỳ đối với chất thải, như sau: 

Bảng 6. 1 Quan trắc môi trường theo đề xuất chủ cơ sở 

STT Thông tin Nước thải Khí thải 

1 Vị trí 01 điểm: 01 đầu ra HTXLNT 
02 điểm: 02 đầu ra lò đốt rác 

y tế 

2 Tọa độ X=1095697, Y=588621. 

KT1: Lò đốt 01 công suất 

15kg/giờ X= 1095840 Y= 

588730 
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KT2: Lò đốt 02 công suất 

30kg/giờ X= 1095838 Y= 

588731 

3 Tần suất 6 tháng/lần. 6 tháng/lần. 

4 Thông số 

pH, BOD5, COD, Tổng chất rắn 

lơ lửng (TSS), Tổng Nitơ, Tổng 

Phốt pho, Tổng Coliforms, 

Amoni (tính theo N), Dầu mỡ 

động thực vật, Sunfua (S2-), 

Chất hoạt động bề mặt anion 

Bụi, Nitơ oxit (NOx tính theo 

NO2), Lưu huỳnh đidoxit 

(SO2), Cacbon monoxit (CO), 

Axit clohydric (HCl), Hydro 

sunphua (H2S), Flo (F) và hợp 

chất F (tính theo Florua) 

 

5 
Quy chuẩn 

so sánh 

QCVN 40:2025/BTNMT,  

Cột B 

QCVN 19:2024/BTNMT,  

Cột B 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

- Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc chất lượng môi trường hàng năm của Cơ sở 

khoảng 30.000.000 triệu đồng.  Kinh phí này có thể thay đổi theo đơn giá của đơn vị lấy 

mẫu và phân tích mẫu. 
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Trung tâm Y tế Giồng Riềng cam kết các nội dung sau: 

- Cam kết về tính chính xác và trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. Cụ thể như sau: 

+ Về chất lượng nước thải: Cam kết vận hành hệ thống xử lý nước thải xử lý toàn 

bộ nước thải phát sinh tại cơ sở, đảm bảo đạt QCVN 40:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải y tế, Cột B. 

+ Về chất lượng khí thải: Cam kết vận hành xử lý khí thải lò đốt đảm bảo đạt 

QCVN 19:2024/BTNMT, Cột B. 

+ Về tiếng ồn, độ rung: áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đảm 

bảo khu vực phát sinh tiếng ồn, độ rung nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

26:2025/BTNMT; QCVN 27:2025/BTNMT. 

+ Về chất thải rắn, chất thải nguy hại: đảm bảo được thu gom, xử lý theo quy định, 

cam kết thực hiện đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

- Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

+ Cam kết thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã đề xuất trong 

báo cáo, đảm bảo xử lý các chất thải phát sinh đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định 

của pháp luật Việt Nam. 

+ Cam kết thực hiện báo cáo với cơ quan cấp phép môi trường khi có những thay 

đổi, điều chỉnh nội dung giấy phép môi trường và chỉ được thực hiện khi có sự chấp 

thuận bằng văn bản của cơ quan cấp phép. 

- Cam kết đến bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp sự cố môi 

trường xảy ra, cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền và người dân để giải quyết 

các mâu thuẫn phát sinh nếu có. 
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PHỤ LỤC 

1. Quyết định thành lập  

2. Quyết định giao chỉ tiêu theo kế hoạch  

3. Quyết định về việc quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế 

Giồng Riềng 

4. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

6. Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

7. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 

8. Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy 

9. Hợp đồng cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác 

10. Hóa đơn tiền điện, nước 

11. Phiếu kết quả thử nghiệm nước thải, khí thải năm 2024, 2025 

12. Bản vẽ  

 


















































































































































